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LUAÄN HOÄ PHAÙP 
LÔØI ÑEÀ TÖØ NHAÂN KHAÉC IN LAÏI LUAÄN HOÄ PHAÙP 

 
Thieàn sö Ñoan Vaên-Hoaùn Coâng truù trì chuøa Khai Nguyeân ôû Toâ 

Chaâu, chaúng quaûn ñöôøng xa ngaøn daëm ñeán caàu xin raèng: “Toâi coù luaän 
Hoä Phaùp goàm moät vaïn hai ngaøn ba traêm boán möôi laêm lôøi, do Thöøa 
töôùng Tröông Thöông Anh laø Ñaïi Hoïc Só ôû Ñieän Quaùn Vaên thôøi nhaø 
Toáng soaïn thuaät. Luaän aáy mang yù chæ hoaèng toâng phoø giaùo raát möïc roát 
raùo. Ngaøy tröôùc Sa-moân Tueä Khaâm ngöôøi ñaát Maân, töøng khaéc caùc baûng 
in. Haøn Laâm thò giaûng Hoïc só Ngu Taäp ñaõ vieát lôøi töïa ñoù. Ngoaøi söï gaëp 
phaûi binh löûa, caùc baûn aáy töø laâu ñaõ khoâng coøn. Vaên phong chính tröïc 
cuûa saùch naøy khoâng theå khoâng löu truyeàn, neân ñaõ cho khaéc baûn aán toáng. 
Nay coâng vieäc ñaõ hoaøn thaønh, vaäy xin coù lôøi ñeà töïa ôû ñaàu saùch”. Toâi 
ghi lôøi töïa raèng: 

Chaân Taùnh Dieäu minh, coù nhö Thaùi khoâng, chaúng boù buoäc bôûi 
phöông höôùng nôi choán, môùi ñaàu khoâng hình ñoaïn, roãng laéng maø tòch 
tónh, meânh moâng maø laéng trong. Ra chaúng bieát choã cuøng toät, vaøo chaúng 
bieát nôi chaám döùt. Cuøng vôùi vaät khoâng ngaèn meù. Vieân dieäu maø thoâng. 
Ñang luùc aáy khoâng coù teân goïi cuûa chuùng sinh vaø Phaät, khoâng coù töôùng 
cuûa Töï vaø Tha. Caùc thöù ñeàu haøm nhieáp, caùc thöù ñeàu voâ ngaïi, naøo coù 
trong moät phaùp coù theå noùi ö? Côù sao Thaùi phaùc ñaõ tan, hö doái Thaùnh 
Chaân baïc beõo, lo toan rong ruoåi vôùi vaät, chæ raûo theo traàn duyeân nghieäp 
thöùc? Chaùnh nhö ngöôøi meâ môø, töï thaân bò daäp vuøi trong ñaàm lôùn, khoùi 
söông mòt môø, raén hoå tung hoaønh, tranh nhau laïi böùc eùp muoán theâm söï 
ñoäc haïi, toùc phuû chaïy cuøng chaúng roõ raønh phöông höôùng. ÔÛ Taây phöông 
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coù Ñaïi Thaùnh nhaân vì xoùt thöông neân vôùi Ba thöøa, möôøi hai phaàn giaùo 
khoâng theå khoâng giaûng noùi. Ñoù laø nguyeân do kieán laäp giaùo phaùp aáy vaäy. 
Chuùng sinh nghe phaùp aáy, vaâng theo maø thöïc haønh, laïi nhö thaáy ñöôïc 
aùnh saùng vaàng Nhaät, gaëp baïn laønh öu thaéng, vì xua ñuoåi caùc thöù xaáu aùc, 
daãn daét leân ñöôøng thoâng suoát, töùc lìa khoûi khieáp sôï maø ñeán ñöôïc an oån. 
Nguyeän may maén aáy ai coù theå theâm ö? Chaúng thaám ñöôïm ñöùc haïnh saâu 
maàu aáy, trôû laïi theo traùi maø noùi baøi xích. Ñoù tôï nhö caàm naém kieám beùn 
ñeå töï toån thöông mình, vaäy thì laøm sao maø khoâng toån haïi Ñaïi phaùp ö? 
Taâm ngöôøi ñieân ñaûo sa ñoïa chaúng gì quaù hôn vaäy. Coù ngöôøi nhaän bieát, 
laïi thaáu roõ taâm xoùt thöông cuûa Ñöùc Nhö Lai, maø luaän Hoä Phaùp cuõng 
khoâng theå khoâng laøm vaäy. Than oâi! Tam Hoaøng trò vì thieân haï kheùo 
duøng theo thôøi, Nguõ Ñeá thì caûi ñoåi duøng laáy Nhaân tín, Tam Vöông laïi 
söû duïng Trí duõng, bôûi phong khí tuøy theo thôøi maø chuyeån ñoåi, neân ngöôøi 
trò vì cuõng nhaân thôøi maø ngöï bieán. Thaønh Chu ñaõ giaùng, toái taêm oàn naùo 
laùng boùng, hôïp nhieân ñeàu laøm. Xieàng xích chaúng ñuû ñeå baét tuø, buùa beùn 
chaúng ñuû ñeå laøm cai. 

Thaùnh nhaân ôû phöông Taây traûi qua giaûng baøy thuyeát Nhaân quaû 
luaân hoài, khieán ngöôøi meán moä cöùng maïnh nghe ñoù ñoû coå ñoå moà hoâi 
löng, ruït reø sôï lui. Tuy ñoái vôùi loaøi saâu kieán cuõng khoâng daùm giaãm ñaïp, 
haù chaúng coù ñuû ñeå boå ích trò hoùa ö? Vì theá Lieãu Toâng Nguyeân noùi “AÂm 
bay Vöông ñoä” laø aáy vaäy. Ñoù coøn noùi qua loa vaäy thoâi. Vôùi ngöôøi baäc 
treân xeùt soi noäi quaùn thì chaúng Quaùn. Chaúng phaûi töùc chaúng phaûi lìa, coù 
theå ñeå khoûi thaáp keùm dô baån maø taän cuøng cao saùng, vöôït ba coõi maø ñaïp 
ñeán Dieäu giaùc, thaät chaúng theå löøa doái vaäy. Côù sao noùi teä ñoù? Côù sao baøi 
xích ñoù? Ngöôøi ôû ñôøi troâng xem luaän naøy coù theå kính sôï maø Tö duy, kinh 
haõi maø soi xeùt vaäy. Tuy nhieân Toâi coù moät lôøi noùi ñeàu vì moân ñoà gioøng 

hoï Thích maø noùi, ñoù laø söôøn nhaø beàn chaéc, gioù möa chaúng theå thaám öôùt 
lay ñoäng. Ngöôøi maïnh meõ gìn giöõ ñaày ñuû, taät beänh chaúng theå xaâm laán. 
Nhöõng baäc só Truy y laïi cuõng töï traùi goác aáy ö? Toâi thaät laáy laøm quaùi laï. 

Phaøm ngöôøi ñoïc tuïng lôøi cuûa Phaät Ñaø maø thöïc haønh haïnh cuûa 
Ngoaïi Ñaïo, laø töï huûy hoaïi giaùo phaùp vaäy. Giôùi luaät khoâng nghieâm trì, 
maø rong ruoåi theo ngoaïi duyeân, laø töï huûy hoaïi giaùo Phaùp vaäy. Truyeän 

noùi: “Nhaø haún töï huûy hoaïi maø ngöôøi sau huûy hoaïi ñoù”. Coøn ai lôùn  hôn 
vaäy ö? 

Nay nhaân söï caàu thænh cuûa Thieàn sö, môùi khaån thieát vì caùc vò keû 
Taêng ngöôøi tuïc maø noùi chung ñoù vaäy. Duø ai hieåu toâi hay buoäc toäi toâi 
thì toâi ñeàu chaúng theå töø choái vaäy. Thieàn sö laø ngöôøi ôû Döï Chöông, bieát 
quyù baùu Ñaïi phaùp, nhö nhìn giöõ troøng maét. Nhöng, thaân maëc aùo    giaáy, 
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töï thöïc haønh khoå haïnh. Gaëp soâng, ngöôøi beänh muoán qua thì laøm caàu beø 
ñoù; giöõa ñöôøng gaëp loãi laàm thì ñaép gaïch ñoù; gaëp loát khoâ baõo taùp, khieán 
phôi baøy theà bít ñoù, nhö trôøi yeân tónh ñi giöõa ñöôøng thoâng, chuyeån dôøi 
ñeán ôû chuøa hieän nay. Môùi ñaàu môû Ñaïi giôùi ñaøn ñeå truyeàn trao giôùi phaùp 
cho ngöôøi, giuùp cöùu meï bò phaïm hieán phaùp nöôùc nhaø. Thieàn sö öùng cô 
thieát giaùo, daãn daét daân chuùng laøm vieäc thieän, doác löïc ñoái vôùi Phaät phaùp, 
chaúng phaûi ngoân töø coù theå noùi heát ñöôïc vaäy. Nay laïi khaéc baûn luaän naøy 
ñeå löu truyeàn, thaät khoâng theïn vôùi Sa-moân coù ñaïo aáy vaäy! 

Ngaøy moàng chín thaùng chín Naêm Hoàng Voõ thöù baûy (1368) thôøi 
nhaø Minh. Haøn laâm Thò giaûng Hoïc Só, Trung thuaän Ñaïi phu tri cheá caùo. 
Ñoàng tu Quoác söû kieâm Thaùi töû Taân thieän Ñaïi phu Kim Hoa Toáng Lieâm 
kính soaïn. 

 
--------------------------------- 

 
LÔØI TÖÏA LUAÄN HOÄ PHAÙP 

(NGUYEÂN TÖÏ) 
 

Thieân haï khoâng hai ñaïo, Thaùnh nhaân khoâng hai taâm. Bôûi ñaïo sinh 
tröôùc ñaát trôøi, phoâ baøy xöa nay maø thöôøng coøn. Thaùnh nhaân ñaéc chaân 
cuûa Ñaïo ñeå trò thaân. Ngoaøi gioáng moái aáy ra, ñaát troän phaân ñeå trò Thieân 
haï nöôùc nhaø, haù chaúng lôùn ö? Neân Thaùnh nhaân hoaëc sinh ôû Trung quoác, 
hoaëc sinh ôû phöông Taây, hoaëc sinh ôû Ñoâng di Taây di. Sinh tuy khaùc 
phöông maø ñaéc chaân cuûa Ñaïo aáy nhö hôïp phuø kheá, chöa töøng coù khaùc 
vaäy. Phaät sinh ôû phöông Taây, ñaéc chaân cuûa Ñaïo ñeå trò thaân, duøng tòch 
dieät laøm an laïc aáy vaäy. Töï chöùng ñaéc Dieäu höõu Chaân khoâng, vieân minh 
roäng lôùn, khoâng theå nghó baøn. Vì vaäy Khoång Töû noùi: “Phaät laø Thaùnh 
nhaân ôû phöông Taây!” Khoång Töû laø baäc Thaùnh nhaân, laø thaày cuûa muoân 
ñôøi, ñaâu noùi hö doái ö? Khoång Töû toân kính Phaät nhö theá, caùc hoïc giaû hoïc 
Khoång Töû maø khoâng tin lôøi Khoång Töû noùi, traùi laïi sinh phæ baùng baøi 
xích, thì ñaâu khaùc gì baøi xích Khoång Töû? Ñoù ñeàu chaúng phaûi laø hoïc troø 
cuûa ta vaäy. 

Cö Só Voâ Taän thaáu ñaït uyeân nguyeân cuûa Ñaïi Ñaïo, roõ suoát Nho 
giaùo Thích giaùo khoâng hai, ñau xoùt nhöõng keû phaøm phu tuïc hoïc môø 
toái, chaúng toû ngoä chaân taùnh cuûa chính mình. Taïi trong haønh xöû thöôøng 
ngaøy maø ñieân ñaûo voïng töôûng, chaúng ñöôïc moân aáy maø vaøo, oâm hoaøi 
ganh gheùt saâu naëng, khua moâi muùa löôõi, chuyeân baøi xích Phaät laøm hay 
gioûi, töï so saùnh Maïnh Töû, choáng cöï coâng cuûa Döông maëc, khieán  ngöôøi 
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ñôøi sau ngôïi ca, cho ñoù laø hoïc troø cuûa Thaùnh nhaân. Hoïc giaû ñui ñieác haù 
chaúng phaûi khinh taâm ö? Khinh taâm töùc laø kinh Trôøi, vaäy thì Luaän Hoä 
Phaùp haù ñöôïc chaáp nhaän ö? 

Troâng xem nghò luaän aáy cöùng maïnh chaân chaùnh, laáy cho nghieâm 
minh, daãn chöùng thaønh thaät, phoâ baøy roõ raøng ñaày ñuû, saùng toû nhö maët 
Nhaät, tín nhö boán muøa, chaúng phaûi trong ngöïc vöôït thoaùt, goàm suoát yeáu 
dieäu cuûa chí ñaïo. Sôû dó ñaït ñöôïc theá neân hay giaûi thích nghi ngôø cuûa 
thieân haï, döùt söï phæ baùng cuûa thieân haï, thaät ñaùng laøm chuaån möïc cho 
haøng haäu hoïc vaäy. Maïnh Töû noùi: “Ngöôøi doác heát taâm aáy thì bieát ñöôïc 
taùnh aáy, bieát ñöôïc taùnh aáy thì bieát ñöôïc Trôøi vaø Phaät aáy”. Vôùi choã noùi 
laø chæ thaúng Taâm ngöôøi thaáy Taùnh thaønh Phaät. Khoâng laáy laøm khaùc vaäy. 
Phaät duøng giôùi ñònh tueä laøm Ñaïi yeáu cuûa Ñaïi Ñaïo. Vôùi ñieàu maø Nho 
giaùo toâi noùi tröø deïp phaån haän, laáp dieät tham duïc, ñoù töùc laø Giôùi vaäy. 
Tòch nhieân baát ñoäng, ñoù töùc laø Ñònh vaäy. Caûm maø beùn thoâng thieân haï, 
ñoù töùc laø Tueä vaäy. Vôùi ba ñieàu aáy, Nho giaùo vaø Thích giaùo naøo chaúng 
töông ñoàng? Bôûi vì phöông saùch bieân ghi ñeàu laø caën baû cuûa ngöôøi xöa, 
neáu ñoïc tuïng caën baû maø chaúng nhaän bieát yù chæ coát yeáu cuûa Thaùnh nhaân, 
thì cuøng haïng ngöôøi xoay maët vaùch töôøng naøo coù khaùc gì? ÔÛ Haïnh Ñaøn, 
ñoà chuùng coù tôùi ba ngaøn maø ñaéc ñaïo cuûa Phu töû chæ moät mình Nhan Töû 
maø thoâi, coøn chöa ñaït ñöôïc moät gian. Treân Linh Sôn coù caû traêm vaïn ñoà 
chuùng, toû ngoä Huyeàn cô thì chæ moät mình Ca-dieáp maø thoâi, huoáng hoà 
troâng ngoùng Thaùnh nhaân! Vôùi thôøi gian vaøi ngaøn naêm, nghe myõ phong 
aáy, ñoïc xem Kinh saùch aáy ñeàu muoán taïo neân thaønh vöùc cuûa Thaùnh nhaân 
cuõng chaúng khoù ö? Thích nghi taø thuyeát aáy lan traøn baøn nghò daáy khôûi, 
thì luaän cuûa Hoä Phaùp xaùc thöïc khoâng theå baøi baùc vaäy. 

Ngaøy Raèm thaùng saùu naêm Taân maõo (1171) thuoäc nieân hieäu Caøn 
Ñaïo thôøi Nam Toáng. 

Cö Só Voâ Taän cuøng Trònh Höng Ñöùc ôû Nam gian cuøng soaïn thuaät. 
 

----------------------------- 
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LUAÄN HOÄ PHAÙP 
Thôøi Nam Toáng, Thöøa töôùng Tröông Thöông Anh, 
hieäu Voâ Taän cö só soaïn thuaät. 

 
Khoång Töû noùi: “Saùng sôùm ñöôïc nghe Ñaïo, chieàu toái cheát cuõng 

cam vaäy”. Laáy Nhaân Nghóa, Trung Tín laøm Ñaïo ö? Thì Khoång Töû haún 
coù Nhaân Nghóa Trung Tín vaäy. Laáy tröôøng sinh thaân caän laâu daøi laøm 
Ñaïo ö? Thì noùi chieàu toái cheát cuõng cam vaäy. Neáu vaäy thì caàu nghe ñaïo 
gì ö? Haù chaúng phaûi laø Ñaïo cuûa Ñaáng Ñaïi giaùc töø toân bieát taâm thaáy taùnh 
Voâ thöôïng Boà-ñeà ö? Neáu khoâng nhö vaäy, sao Lieät Töû cho raèng Khoång 
Töû noùi: “Khaâu toâi nghe ôû phöông Taây coù Ñaïi Thaùnh nhaân, khoâng trò maø 
chaúng loaïn, khoâng noùi maø töï tin, khoâng giaùo hoùa maø töï thöïc haønh. Meânh 
moâng thay! Daân khoâng theå bieát goïi laø gì!” Lieät Töû laø ngöôøi hoïc theo 
Khoång Töû maø beøn noùi nhö theá, tin chaéc laø khoâng hö doái vaäy. 

Khoång Töû laø baäc Thaùnh nhaân coøn toân quyù Ñaïo aáy, maø nhöõng 
ngöôøi hoïc theo Khoång Töû ngaøy nay chöa ñoïc ñöôïc saùch trong traêm möôøi 
quyeån, maø tröôùc tieân baøi baùc Phaät Phaùp cho laø caáp vuï. Nghóa laø sao? 
Ñaâu rieâng Khoång Töû toân quyù Ñaïo aáy ö? Ñeán nhö caùc baäc Thaàn kyø treân 
döôùi khoâng ai chaúng toân suøng kính phuïng. Huoáng gì phaøm phu ngaøy 
nay luoân buoâng yù phaù huûy baøi xích, töï meâ môø taùnh tònh cuûa chính mình, 
coù theå chaúng ñaùng thöông ö? Haøn Duõ noùi: “Phaøm nhöõng ngöôøi laøm söû, 
neáu khoâng coù hoïa bôûi ngöôøi thì cuõng coù hình phaït cuûa Trôøi”. Ñaâu coù 
theå khoâng khieáp sôï maø khinh thöôøng ñoù ö? Bôûi vì ngöôøi laøm Söû töùc nhaët 
nhaïnh caùc söï tích coù thaät ñeå voã veà moïi ngöôøi maø coøn coù hình phaït vaø tai 
hoïa, huoáng gì voâ côù maø khinh baïc ñeå phaù huûy Ñaïi Thaùnh nhaân ö? Vaû 
laïi, ngöôøi ngaøy nay ñaõ trong voâ löôïng kieáp laïi coøn chìm ñaém trong caùc 
thuù, nöông nhôø chuùt ít söùc thieän maø ñöôïc thaân naøy, thoï yeåu rieâng bieät 
chöa ñònh. Ñeán tuoåi baûy möôi cuõng taïm gôûi gaém nôi Nhaân gian vaäy. Vì 
caên laønh yeáu keùm, chaúng theå thaân gaàn nung naáu Ñaïo aáy roát raùo, choác 
laùt giaø suy keùo ñeán, laøm ngöôøi soáng roãng cheát troâi, töï ñaùng buoàn ñau. 
Naøo coù thôøi gian raûnh, tung phoùng nghieäp thöùc voâ minh. Xöôùng taïo ñaàu 
moái, daãn duï ñoàng ñaûng Xieån ñeà ñôøi sau, traùi vôùi taùnh giaùc, hôïp vôùi traàn 
lao, ñoàng vaøo bieån aùi, toäi loãi tích chöùa cho thaân sau. Vaäy coù theå chaúng 
caån troïng ö? 
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Vaû laïi, Ñöùc Phaät naøo mong caàu gì ôû ñôøi, chæ ñem töø bi roäng lôùn, 
nguyeän löïc saâu naëng, thöông thaáy heát thaûy chuùng sinh qua laïi trong saùu 
ñöôøng nhaän chòu caùc thöù khoå khoâng luùc naøo taïm döùt, neân töø cung trôøi 
Ñaâu Suaát thò hieän vaøo nhaø cuûa Quoác Vöông Tònh Phaïn, laøm Thaùi töû ñeä 
nhaát, ñaïo ñöùc vaên voõ ñoan nghieâm ñænh ñaït. Vôùi trong caùc baäc Thaùnh 
nhaân chöa töøng coù ai ñöôïc nhö theá. Ñeán tuoåi hai möôi, Ngaøi vaát boû ngoâi 
baùu Kim Luaân, xuaát gia tu ñaïo, thaønh Ñaúng Chaùnh giaùc, laøm thaày cuûa 
Trôøi ngöôøi, tuøy cô giaûng noùi Tam thöøa Nguõ giaùo. Ñeán sau cuøng, ñem 
chaùnh phaùp Nhaõn taïng Nieát-baøn Dieäu taâm phoù chuùc cho Ñaïi Ca-dieáp. 
AÁy laø truyeàn rieâng ngoaøi giaùo, laïi tieáp tuïc truyeàn trao, nhieàu ngöôøi tieáp 
goùt thöôïng caên. Cho neân, khi Hoaøng Ñeá Thaùi Toâng (Trieäu Quyùnh 975- 
998 thôøi Baéc Toáng) cuûa baûn trieàu chuùng ta vieát lôøi töïa kinh Kim Cang 
Baùt-nhaõ ñaõ coù lôøi than laø nghieäp noâng caïn chaúng tu, thöông ngu meâ 
chaáp tröôùc. Chaúng phaûi choã bieát cuûa haøng Haï só, thì haøng thieån caän ñaâu 
coù theå taàm cöùu ö? Lôùn thay lôøi noùi cuûa Thaùnh nhaân, raát ñaùng tin phuïc! 
Nhaát laø töø sau khi Phaät phaùp löu truyeàn ñeán phöông Ñoâng, Ñaïi taïng giaùo 
thöøa khoâng nôi naøo chaúng coù. Neân toâi thöôøng noùi raèng: “Muoán baøi baùc 
giaùo ñieån aáy thì phaûi ñoïc heát Kinh saùch aáy, tìm caàu saâu xa nghóa lyù aáy, 
nhaët laáy ñieàu khoâng hôïp vôùi Nho giaùo toâi, cho ngöôøi hoïc Phaät thaáy ñoù, 
phaân chieát nghi ngôø, bieän giaûi laàm hoaëc, vaø sau ñoù baøi xích môùi coù theå 
ñöôïc vaäy”. Nay chaúng thoâng raønh nghóa lyù aáy maø voïng baøi xích ñoù thì 
laø baøi xích chim Yeán cöôøi chim Coân Baèng, nhö khuaån naám maø khinh 
tuøng baùch vaäy. 

AÂu Döông Tu noùi: “Phaät khôi baøy nhöõng vieäc khoâng nghieäm 
chaúng thaät”. Bôûi cuõng chöa tö duy ñoù vaäy. Thöôøng vì ngöôøi taïo voïng, 
chöù Phaät ñaâu coù taâm aáy ö? Thaät vì muoán caáp giuùp ngöôøi ñoùi reùt ñeå thoaùt 
khoûi hoaïn naïn maø thoâi. Phaät xaû boû söï quyù troïng giaøu sang cuøng toät, vì 
Ñaïo queân thaân, chaúng phaûi gaáp cuûa ñoùi reùt, khoâng hoaïn naïn naøo mieãn 
khoûi. Ngöôøi baøy hö voïng aáy, möu ñoà gì ö? Neáu vì taïo voïng maø daãn duï, 
ñoà chuùng phaøm phu aáy coøn bieát töï thaân ta khoâng vui, naøo raûnh giuùp ñôõ 
sau ta, maø Phaät ñaâu khoâng bieát ö? Ngöôøi ñôøi xöa nay, coù chuùt heïp hoøi 
khinh doái haún bò moïi ngöôøi vaát boû, huoáng gì caùc baäc Hieàn giaû coù söï nhaän 
bieát ö? Neáu nhö Phaät coù maûy may voïng taâm thì sao coù theå khieán Phaät 
giaùo ñoù laàu daøi phoâ baøy töø ngaøn xöa, ban traûi khaép cuøng möôøi phöông; 
Trôøi roàng quyû thaàn khoâng ai chaúng khuynh taâm; Boà-taùt, La-haùn laïi cuøng 
nhau hoaèng hoùa? Thöû luaän baøn ñieàu ñoù, ngöôøi coù taâm hö voïng doái traù 
tìm caàu nieàm tin nôi haøng thaáp keùm haï ngu coøn chaúng theå ñöôïc, huoáng 
gì ñoái vôùi Thaùnh nhaân coù khaû naêng nhieáp phuïc haïng ñaày ñuû thaàn thoâng 
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ö? 
Trong kinh noùi: “Nhö Lai noùi lôøi chaân, noùi lôøi thaät, noùi lôøi Nhö, 

noùi lôøi khoâng cuoáng hoaëc, noùi lôøi khoâng sai khaùc”. Laïi noùi: “Chö Phaät 
Nhö Lai khoâng noùi lôøi hö voïng”. Ñaùng tin thay lôøi noùi ñoù roõ raøng nhö 
vaàng Nhaät toûa saùng! Maïnh Töû noùi: “Ñoïc tuïng lôøi cuûa vua Nghieâu, thöïc 
haønh haïnh vua Nghieâu, laø chæ vua Nghieâu maø thoâi vaäy”. Toâi thì noùi 
raèng: “Ñoïc tuïng lôøi Phaät daïy, thöïc haønh haïnh Phaät laøm, laø chæ Phaät maø 
thoâi”. Sao aân haän aáy ö? Phaät Toå tu chaùnh vaøo Ñaïo, ñi taét nhanh nheïn 
nhö theá, maø ngöôøi traùi laïi cho laø khoù, thì raát ñaùng xoùt thöông! Naém chaéc 
coát yeáu, ñoù chæ laø giôùi ñònh tueä maø thoâi. Neáu hay Trì giôùi, quyeát ñònh 
khoâng rôi laïc vaøo Tam ñoà; neáu hay nhieáp ñònh löïc, quyeát ñònh coâng phu 
vöôït qua saùu duïc; neáu hay Ñònh Tueä vieân minh thì thaáu ñaït Tri kieán 
Phaät, vaøo ngoâi vò Ñaïi thöøa. Naøo coù gì khoù ö? Kinh Thi noùi: “Ñöùc nheï 
nhö loâng, Daân toát ñeïp khaéc cöû ñoù”. Ñoù laø nghóa gì ö? 

Haøn Duõ cuøng Thieàn sö Ñaïi Ñieân baøn luaän qua laïi vaøi ngaøn ngoân 
töø, cuoái cuøng bò Thieàn sö Ñaïi Ñieân hoûi moät caâu raèng: “OÂng töï löông 
hoïc vaán nhaän bieát cuûa mình coù theå nhö Phaät Ñoà Tröøng ôû thôøi nhaø Taán 
chaêng? Coù theå nhö La Thaäp ôû thôøi Dieäu Taàn chaêng? Coù theå nhö Baûo Chí 
ôû thôøi Nam Löông chaêng?” Haøn Duõ noùi: “Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi aáy thì toâi 
khoâng baèng ñöôïc”. Thieàn sö Ñaïi Ñieân baûo: “OÂng khoâng thoâng minh nhö 
nhöõng ngöôøi kia, maø choã nhöõng ngöôøi kia vaâng theo toân thôø, oâng laïi cho 
laø chaúng phaûi, nghóa laø sao?” Haøn Duõ chaúng theå traû lôøi theâm gì caû. Ñoù, 
oâng noùi trong Thieân haï, Phaät naøo phoøng ngaïi gì vieäc ngöôøi ñôøi ö? Trong 
kinh Kim Cang Baùt-nhaõ noùi: “Cho neân Nhö Lai noùi heát thaûy caùc Phaùp 
ñeàu laø Phaät Phaùp”. Trong kinh Duy-ma-caät coù lôøi keä tuïng raèng: 

“Kinh saùch thuaät chuù caám / Kheùo leùo caùc kyû ngheä / Ñeàu hieän haønh 
vieäc aáy / Lôïi ích caùc Quaàn sinh”. 

Trong kinh Phaùp Hoa laïi noùi: “Caùc ngheà nghieäp nuoâi soáng ñeàu 
thuaän theo chaùnh Phaùp”. Phoù Ñaïi só Baøng Ñaïo Nguyeân ñaâu phaûi khoâng 
coù vôï con ö? Nhö vaäy laø thaân ôû choán traàn lao maø taâm thöôøng Thaùnh tònh, 
thì beøn coù theå chuyeån thöùc thaønh Trí, gioáng nhö naém ñaát thaønh voøng, heát 
thaûy phieàn naõo ñeàu laø Boà-ñeà, heát thaûy phaùp theá gian khoâng gì chaúng laø 
Phaät Phaùp. Lôùn lao huøng vó thay! 

AÂu Döông Tu noùi: “Phaät laø Ñaïi hoaïn cuûa Trung quoác”. Sao noùi 
quaù laém theá ö? Sao chaúng suy nghó ñoù? Phaøm laø coù haïi ñoái vôùi ngöôøi, 
sao khoâng bò ngöôøi nhaøm chaùn vaø trôøi dieät deïp ö? Sao coù theå baùm saâu 
beàn chaët nôi Thieân haï vaäy? Coøn Kieät Truï laø Thieân töû ôû Trung quoác, daáu 
veát huûy haïi moãi moät roõ raøng, maø trong Thieân haï ñôøi sau vaãn cuøng  oaùn 
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traùch ñoù? Huoáng gì Phaät laø ngöôøi Thöôïng coå ôû phöông xa, chæ chuyeån 
lôøi khoâng truyeàn ñeán xöù naøy. Ngöôøi trôøi ñeàu quy höôùng myõ hoùa, tôï nhö 
coû raïp theo gioù. Neáu chaúng phaûi laø Ñaïi thieän, Ñaïi tueä, Ñaïi lôïi ích, Ñaïi 
nhaân duyeân ñeå caûm caùch taâm cuûa trôøi ngöôøi, maø truø khaéc vaäy ö? Taát caû 
caùc troïng toäi ñeàu coù theå saùm hoái, coøn toäi phæ baùng Phaät Phaùp khoâng theå 
saùm hoái. Chaân thaät thay lôøi noùi aáy vaäy! Phæ baùng Phaät phaùp thì töï môø 
toái taâm vaäy. Taâm aáy töï môø toái thì nhö ñoà goám ñaõ phaù hö khoâng theå trôû 
laïi veïn toaøn, tro than khoâng theå trôû laïi thaønh caây goã vaäy! Coù theå saùm 
hoái ñöôïc chaêng? Phaät daïy: “Chæ coù löu thoâng Phaät Phaùp töùc laø baùo ñaùp 
aân ñöùc cuûa Phaät”. Nay ñoái vôùi Phuø Ñoà, tuy trong traêm ngaøn khoâng moät 
ngöôøi coù khaû naêng phaûng phaát ngöôøi xöa. Ñaâu phaûi toäi cuûa Phaät Phaùp, 
maø toäi cuûa ngöôøi aáy. Tuy laø nhö vaäy, leã chaúng phaûi ngoïc gaám maø chaúng 
phoâ baøy, nhaïc chaúng phaûi chuoâng troáng maø chaúng truyeàn. Neáu chaúng 
nhôø ñoà chuùng ñoù ñeå giöõ gìn phaùp aáy thì Phaät Phaùp cuõng ñôïi saép heát 
tuyeät, khoâng coøn nghe vaäy. Tieáp noái thoï maïng Phaät phaùp caäy nhôø ñaâu 
ö? Ngöôøi laïm duïng kính nghi phaùp phuïc ñoù, gieát deïp ñoù töï coù Quyû thaàn 
vaäy, caûnh tænh ñoù töï coù quaû baùo vaäy, nghieâm caùch ñoù töï coù hình phaït 
hieán phaùp vaäy, luaät cheá ñoù töï coù quy cuû vaäy. Boïn toâi sau cuøng ñöôïc ö? 
Tuy noùi nhö vaäy nhöng khi toâi ñeán ñaây vaãn coøn canh caùnh trong loøng hai 
thuyeát, ñoù laø : Toâ Töû Chieâm töøng noùi vôùi toâi raèng: “Ñoà chuùng gioøng hoï 
Thích, choã boù buoäc giaùo phaùp cuûa chö Phaät, khoâng theå ñem haøng Thöùc 
tuïc maø ñaõi ñoù. Hoaëc coù vieäc maø ñeán döôùi saân, thì toâi theo phaûi laáy vieäc 
phoù chuùc löu thoâng laøm taâm nieäm, khieán cho roäng raõi, sô löôïc coù theå 
vaäy”. Laïi nöõa, Taêng Phuøng Nguyeân luùc laøm Quaän noùi laø: “Trong gioøng 
hoï Thích, neáu coù ngöôøi ñeán toá tuïng, xeùt duyeät neáu thaät coù toäi, haún phaït 
khoâng tha thöù. Coøn nhö coù theå mieãn khoûi, thì baûo: “Phaät phaùp giao phoù 
cho caùc vò Quoác Vöông Ñaïi thaàn, neáu khoâng phaït moät raên traêm thì keû 
xaáu aùc theâm nhieàu. Ngay hieän ñôøi nay, muoán chænh teà ñoù maø xaû boû boïn 
toâi thì ngöôøi aáy laø ai ö?” Toâi xeùt lôøi cuûa hai oâng aáy noùi thì Taêng Phuøng 
Nguyeân choã ñöôïc laém nhieàu vaäy. Vôùi ngöôøi coù ñieàu baát thieän, thaät coù 
theå xaáu aùc vaäy. 

Sao khoâng nghó Hoaøng aân ñoä ñieäp, chaúng buoäc phaûi laøm vieäc, 
laø aân hueä cuûa Nhaân chuû ö? Sao khoâng nghó lôøi ngöôøi xöa coù noùi “moät 
ngöôøi con xuaát gia, chín gioøng toäc ñöôïc thaùc sinh leân trôøi ö?” Sao khoâng 
nghó giaû töø ngöôøi thaân xa boû theá tuïc, ñaùng phaûi laøm vieäc gì ö? Sao 
khoâng nghó taác boùng thôøi gian deã qua mau maø Ñaïo nghieäp khoù thaønh ö? 
Sao khoâng nghó Ñaïo nhaõn chöa toû saùng maø boán aân khoù baùo ñaùp ö? Sao 
khoâng nghó Haïnh nghieäp khoâng tu maø laïm öùng nhaän söï cung kính ö? 
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Sao khoâng nghó Ñaïo chaúng phaûi ta tu thì ai tu ö? Sao khoâng nghó chaùnh 
Phaùp saép suy suïp maø ma phaùp taêng maïnh ö? Bôûi vì xöa kia ôû thôøi Toân 
giaû Voâ Tröôùc gaëp Boà-taùt Vaên-thuø ñaõ coù phaøm Thaùnh chung ôû, phaøm 
Thaùnh laãn loän, huoáng gì nay caùch Thaùnh caøng xa, tìm caàu thuaàn nhaát ñoù, 
cuõng chaúng khoù khaên ö? Nhöng nghó choã gôûi gaém cuûa Ñaïi phaùp tôï nhö 
vaïch caùt löôïm vaøng, nhoùm ñaù tìm Ngoïc. Tung möôøi hoäc caùt ñöôïc moät 
maûnh vaøng, chaát moät nuùi ñaù ñöôïc moät taác ngoïc, coøn coù theå laáy laøm traân 
quyù cuûa ñôøi vaäy. Chaúng rieâng gì ñoà chuùng hoïc Phaät laøm vaäy, maø ôû thôøi 
Khoång Töû cuõng ñaõ phaân Quaân töû nho vaø Tieåu nhaân nho, huoáng gì nay laø 
haäu theá, ngöôøi vaän maëc Nho phuïc ñaâu phaûi ñeàu laø Khoång Maïnh Nhan 
Maãn aáy ö? Tuy noùi ngöôøi hoïc caàu laøm Quaân töû, haù ñöôïc baûo ñaûm hoï ñeàu 
laø quaân töû ñoù ö? Xem qua töø xöa cöôùp lôùn gian thaàn, maïnh phaûn laøm 
loaïn, hung nghòch loâi keùo laém nhieàu keû só taøi cao löôïc roäng. Ñoù ñaâu phaûi 
toäi bôûi Tieân Vöông Thaùnh giaùo ö? Ñoù ñaâu phaûi baát thieän bôûi Kinh söû 
ö? Laáy ñoù maø luaän, chö Taêng ôû thôøi maït phaùp Töôïng giaùo, hö baïi phaàn 
nhieàu töø ngöôøi khoâng coù giôùi luaät, choã chöa theå khoûi cuûa Theá löïc vaäy. 

Haøn Duõ noùi: “Phaät laø moät phaùp cuûa Di Ñòch, töø thôøi Haäu Haùn löu 
truyeàn ñeán Trung quoác. ÔÛ thôøi Thöôïng coå chöa töøng coù vaäy. Töø ñôøi 
Hoaøng ñeá trôû xuoáng, ñôøi Vaên Voõ trôû leân, khaép ñeàu chaúng döôùi traêm 
naêm. Ñôøi sau phuïng söï Phaät daãn kính caån, nieân ñaïi raát thuùc ngaët”. Xaáu 
ñeïp thay, Haøn Duõ töï khinh! Haøn Duõ haù khoâng nghe Maïnh Töû noùi: “Thu- 
aán Ñeá sinh ôû Gia Baèng, chuyeån ñôøi ñeán Phuï Haï, cheát taïi Minh Ñieàu, 
voán ngöôøi xöù Ñoâng Di. Vaên Vöông sinh ôû Kyø Chu, cheát taïi Taát Dónh, 
voán ngöôøi xöù Taây Di.” Thuaán Ñeá vaø Vaên Vöông ñeàu laø Thaùnh nhaân, 
laøm phaùp cho ñôøi sau trong thieân haï, sao coù theå cho ngöôøi aáy laø Di maø 
pheá deïp phaùp aáy ö? Huoáng gì Ñöùc Phaät do töø quoác vöông Tònh Phaïn laø 
trung taâm cuûa Nam Thieäm-boä chaâu, chaúng phaûi laø Di vaäy. Neáu cho laø 
töø thôøi thöôïng coå chöa töøng coù maø khoâng theå thöïc haønh, thì Si Vöu muø 
choät sinh ôû ñôøi Thöôïng coå; Chu Coâng, Troïng Ni sinh ôû ñôøi sau, ñaâu coù 
theå xaû boû Thaùnh hieàn ôû thôøi Chu suy maø laáy Hung ngu ôû thôøi Thöôïng coå 
ö? Vaû laïi, thôøi Thöôïng coå, con ngöôøi hoang daõ sinh soáng nôi hang huyeät, 
aên loâng uoáng maùu maø treân röôøn döôùi nhaø toaûn toaïi ñoåi caùch laáy löûa phaùt 
khôûi ôû ñôøi sau ñeàu chaúng ñuû duøng vaäy. Neáu cho raèng thôøi Thöôïng coå 
con ngöôøi thoï khaûo, maø ñôøi sau phuïng söï Phaät daàn kính caån neân nieân 
ñaïi raát thuùc ngaët, luaän noùi cuûa traän linh bít tai, Haøn Duõ haù khoâng bieát 
vieäc cuûa Ngoaïi Bích hai naêm, Troïng Nhaâm boán naêm ö? Haù khoâng bieát 
yeáu cuûa Khoång Lyù, Nhan Uyeân, Nhieãm Baù Ngöu ö? Laïi nöõa, Thö Voâ 
Daät noùi: “Töø thôøi ñoù trôû veà sau, cuõng khoâng, hoaëc khaéc thoï, hoaëc möôøi 
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naêm, hoaëc baûy taùm naêm, hoaëc naêm saùu naêm, hoaëc ba boán naêm.” Thôøi 
aáy ôû phöông naøy chöa nghe teân Phaät Phaùp, töø sau ñôøi vua Minh Ñeá (Löu 
Trang 58-76) thôøi Haäu Haùn, Phaät Phaùp môùi löu truyeàn ñeán ñaây, Ñaïi Sö 
Nhò Toå (Tueä Khaû) thoï 107 tuoåi, Quoác Sö An thoï 128 tuoåi, Hoøa Thöôïng 
Trieäu Chaâu thoï moät traêm hai möôi tuoåi, ñaâu phaûi loãi quaù cuûa Phaät Phaùp 
ö? Laïi noùi nhö kia neáu coù theå coù baèng chöùng thì gia toäc cuûa Thaàn ñaùng 
ñeán dieät maát. Ñoù cuõng töï teä quaù laém vaäy. 

Phaät laø Ñaáng Ñaïi töø Ñaïi bi Ñaïi hyû xaû, töï tha khoâng giaùn ñoaïn, 
oaùn thaân ñeàu xem bình ñaúng. Nhö Ñeà-baø-ñaït-ña, ñaõ gieo raéc laém thöù 
xaâm haïi ñoái vôùi Ñöùc Phaät, maø Phaät troïn vaãn xoùt thöông ñoù, coøn thoï kyù 
seõ thaønh Phaät. Maø ñôøi sau neáu caàu Hyû Thöù Hoïa phöôùc laáy laøm linh, thì 
laø caàu môøi cuùng teá, Quyû thaàn nho nhoû vaäy, sao ñöôïc goïi ñoù laø Ñaïi Töø 
Bi phuï ö? Con ngöôøi ôû ñôøi coù ñoä löôïng, coøn coù theå gaëp vaät coù dung thöù, 
phaïm maø chaúng xeùt kieåm, huoáng gì Thaùnh nhaân taâm bao goàm Thaùi hö, 
löôïng roäng khaép phaùp giôùi ö? Tin hay khoâng tin, naøo theâm toån haïi gì! 
Phaät nhö baäc Ñaïi y Vöông kheùo ban boá phaùp döôïc. Ngöôøi coù beänh tin 
maø uoáng ñoù, beänh aáy haún laønh, coøn nhö ngöôøi beänh khoâng tin, bôûi töï vaát 
boû vaäy, ñaâu phaûi loãi quaù bôûi Y Vöông ö? Saâu truøng muøa Haï khoâng theå 
noùi laø baêng söông, EÁch ôû ñaùy gieáng khoâng theå noùi laø bieån Ñoâng. Toâi ñoái 
vôùi Haøn Duõ maø thaáy ñieàu ñoù nhö vaäy. Neáu cho raèng vì phuïng söï Phaät 
maø thuùc ngaët tuoåi thoï, thì ngöôøi huûy phaù Phaät ñaùng neân soáng thoï laâu 
daøi, vaø ngöôøi ôû ñôøi sau baøi baùc Phaät neân ñoâng nhieàu, Só thöù cuõng chaúng 
ñuû ñeå noùi ñoù. Nhö trong thôøi Tieàn Ñöôøng, haï tuaàn thaùng taùm naêm Hoâi 
Xöôùng thöù naêm (845) thôøi vua Voõ Toâng (Lyù Vieâm 841-846) pheá huûy 
Phaät giaùo, ñeán ñaàu thaùng ba naêm sau (846) chæ môùi ñöôïc nöûa naêm maø 
vua baêng haø, ñoù laø gì ö? Coøn nhö cuõng trong thôøi Tieàn Ñöôøng, caùc vò 
nhö Lyù Baïch, Ñoã Phuû, Lö Ñoàng, Lyù Cao,... Haøn Duõ cuõng töï bieát mình 
chaúng baèng hoï, nhöng caùc oâng aáy cuõng chöa töøng baøi baùc Phaät giaùo vaø 
cuõng chaúng maát danh tieáng. 

Taâm tình cuûa moïi ngöôøi khoâng ai chaúng toát laønh ñoàng maø xaáu aùc 
khaùc, phaûi ñaây maø quaáy kia. Vaû laïi, ñieàu öa thích cuûa ngöôøi ñôøi laø vieäc 
phaán hoa vöøa yù, coøn ñieåm haønh taäp cuûa ngöôøi gioøng hoï Thích laø phaùp 
giaûn tónh döùt taâm. Ñoù laø ñieåm traùi ngöôïc vôùi ngöôøi ñôøi. Caùc ngöôøi coù Trí 
phaûi neân xeùt ñieåm öu thaéng cuûa Lyù, ñieåm toàn taïi cuûa Ñaïo, laïi sao coù theå 
phaûi quaáy chaúng nguyeân töø ñaây kia ö? Ngöôøi ôû döôùi röøng aên nghæ Thieàn 
yeán, gìn giöõ khuoân pheùp, ñeàu laø phaùp thöùc cuûa Phaät Toå. Xöa nay y theo 
ñoù maø thöïc haønh, khaép ñeàu chöùng thaønh Thaùnh Ñaïo. Moãi luùc thaáy ngöôøi 
deøm pha ôû ñôøi, khoâng hôïp vôùi löu tuïc neân vaäy. Phaät thieát laäp giaùo phaùp 
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raát coâng maø raát roäng, laïi ñaâu chæ haøng naâu soøng caét toùc ñöôïc rieâng laøm 
ö? Neân ôû thôøi tieàn Ñöôøng, Töôùng Buøi Coâng Myõ soaïn lôøi töïa Kinh Hoa 
Nghieâm Phaùp Giôùi Quaùn, noùi raèng: “Luùc môùi thaønh Chaùnh giaùc, Ñöùc 
Theá Toân than raèng: “Kyø thay! Heát thaûy chuùng sinh ñeàu coù ñuû ñöùc töôùng 
trí tueä cuûa Nhö Lai, chæ vì voïng töôûng chaáp tröôùc maø chaúng chöùng ñaéc”. 
Khi ñoù xöng laø phaùp giôùi taùnh, giaûng noùi Kinh Hoa Nghieâm. Ñöùc Phaät 
tuøy caên cô maø daãn daét neân coù laém ngaên môû quyeàn bieán. Khoâng theå chaáp 
nhaát maø tìm caàu ñoù. 

AÂu Döông Vónh Thuùc noùi: “ÔÛ ñôøi khoâng coù Phaät, tieáng taêm cuûa 
Thi thô Nhaõ tuïng, ñoù laø daân chuùng caàu mong ñöôïc phöôùc nhö vaäy”. 
Taâm cuûa Vónh Thuùc toát ñoàng xaáu khaùc, phaûi thì nhö vaäy, nhöng chaúng 
theå nghó ngôïi thoâng caû phöông xa, sau ñoù heïp hoøi vaäy ö? Neáu haún duøng 
chính saùch buoäc daây ban thí ñoù ôû hieän nay coù theå ñöôïc chaêng? Raát 
khoâng bieát Lyù cuûa thieân haï! Vaät hieám thì quyù. Neáu khieán ngöôøi ñôøi 
khaép ñeàu laø Nho, thì ai chaúng mong caàu vinh haïnh, ai chaúng möu tính 
lôïi loäc. Ngöôøi mong caàu möu tính ñoâng nhieàu thì ñua tranh daáy khôûi, 
ñua tranh daáy khôûi thì ñoá kî phaùt sinh, ñoá kî phaùt sinh thì khen cheâ hôn 
keùm, khen cheâ hôn keùm thì oaùn thuø taïo taùc, oaùn thuø taïo taùc thì ñeø laáp 
laém nhieàu, ñeø laáp laém nhieàu thì taâm ngu xuaån khoâng ñaâu chaúng ñeán. 
Taâm ngu xuaån khoâng ñaâu chaúng ñeán thì laøm Nho cuõng chaúng ñuû laáy laøm 
quyù, chaúng ñôïi Nho giaû laøm chaúng ñuû quyù vaäy. Só phong nhö theá thì tìm 
caàu bình trò cuûa thieân haï cuõng khoù vaäy. Phaät ñem giaùo phaùp phoù chuùc 
cho caùc haøng Quoác Vöông Ñaïi Thaàn chaúng daùm töï khuyeân vaäy, muoán 
khieán ñoà chuùng ñoä ôû ñôøi sau khoâng oai theá ñeå töï toân quyù. Saùng ngôøi ñaïo 
ñöùc laáy laøm toân quyù, khoâng töôùc loäc ñeå töï sinh soáng, y theo giaùo phaùp 
maø mong caàu söï soáng, ñeán nôi moïi ngöôøi maø khaát thöïc, khieán ñoù deïp 
beû kieâu maïn, haï taâm ñoái vôùi heát thaûy chuùng sinh. Laïi nöõa, Kinh Duy- 
ma-caät noùi: “Phaät baûo Toân giaû Ca-dieáp ñeán thaêm beänh Duy-ma-caät, 
Toân giaû Ca-dieáp töï nhôù nghó, xin tröôùc ñeán trong thoân ngheøo baàn vaø luùc 
ñang haønh haïnh khaát thöïc, Duy-ma-caät ñeán maø baûo: “Chæ Ñaïi Ca-dieáp 
coù taâm töø-bi maø chaúng theå roäng khaép, neân xaû boû nhaø sang giaøu theo ñeán 
nôi ngheøo baàn maø khaát caàu vaäy”. Phaùp Sö Taêng Trieäu ghi chuù raèng: 
“Ca-dieáp cho raèng ngöôøi ngheøo baàn bôûi xöa tröôùc chaúng gieo troàng 
coäi phuùc, neân sinh vaøo trong thaân ngheøo baàn. Neáu nay khoâng tích chöùa 
vieäc thieän thì sau laïi caøng teä hôn. Vì xoùt thöông chuùng sinh chòu khoå laâu 
daøi nhö theá, neân phaàn nhieàu ñeán nôi hoï maø khaát thöïc”. Laïi noùi: “Thaáy 
ngöôøi ñeán mong caàu, neân khôûi töôûng laø baäc thaày toát laønh”. Phaùp Sö La 
Thaäp ghi chuù raèng: “Voán khoâng coù yù ban thí, nhaân ngöôøi kia ñeán mong 
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caàu, phaùt khôûi ngaõ taâm ban thí, coi ñoù laø thaày cuûa ta, neân khôûi yù töôûng 
laø baäc Thaày toát laønh vaäy”. Chaúng nuoâi döôõng vôï con, khieán vieäc aáy giaûn 
ñôn, phieàn luïy nheï nhaøng vaø Ñaïo nghieäp deã thaønh. Thay ñoåi hình nghi 
phaùp phuïc laø khieán ñoù xa lìa traàn caáu, maø luoân luoân töï caûnh tænh vaäy. 
Tieác thay! Ngöôøi troäm aên moân aáy, chí nguyeän suy keùm chaúng theå mong 
ngoùng kòp ngöôøi xöa. Raát ñaùng than vaäy. 

Vaû laïi, daãn daét daân chuùng soáng laønh ôû ñôøi khoâng gì lôùn baèng 
giaùo, cuøng lyù taän taùnh, khoâng gì vöôït qua Ñaïo. Kia nöông giaùo thöïc 
haønh Ñaïo, mong caàu ñaït ñeán Nieát-baøn, laáy ñoù ñeå baùo ñaùp aân ñöùc, laáy 
ñoù ñeå giuùp ñôõ Quaân vöông vaø thaân toäc cuõng chaúng ñaït ñeán ö? Neân caùc 
baäc Thaùnh Quaân ñôøi sau vì ñoù maø xaây döïng chuøa chieàn, ñaët ñeå ruoäng 
vöôøn, chaúng queân phoù chuùc, khieán hoï an taâm haønh Ñaïo. Tuøy phöông 
thieát hoùa, tieáng taêm vöôït ngoaøi boán haïng daân, thaân ôû trong phaùp Luïc 
hoøa. Giôùi aáy nghieâm tònh thì phöôùc che truøm caû trôøi ngöôøi, Taâm aáy chaân 
chaùnh thì Ñaïo ñoàng vôùi Phaät Toå. Nguyeân thaâm aân aáy, phaûi töï nghó ñoù laø 
do Quaân Vöông ban boá vaäy. Neáu hay duøng Thieàn luaät tinh chuyeân, ñoái 
vôùi ñaát trôøi khoâng hoå theïn, baøy daãn heát thaûy chuùng sinh, nhoû thì chuyeån 
ñoåi thieän, xa thì lìa toäi loãi, lôùn thì toû ngoä Taâm chöùng Thaùnh treân hoä giuùp 
phaùp giuùp voâ vi, kín ngaàm giuùp aân khoù baùo ñaùp, thì chaúng sai laàm laøm 
Ñeä töû cuûa Nhö Lai vaäy. Neáu traùi phaïm giôùi luaät cuûa Phaät Toå, laïm öùng 
aên khoâng, toäi ñaâu khoâng truùt ñoå ö? Treân ñôøi tuy coù ba vua teân Voõ vì thoï 
söï thænh caàu cuûa Haï thaàn taø aùc, yù nhaïy beùn deïp tröø, ñaõ pheá huûy giaùo 
phaùp, veà sau theo ñoù laïi caøng höng thaïnh, nhö tuùc vaät cuûa gioù söông, 
cuõng taïm thôøi vaäy. Nhö sau Ñoâng coù töôi toát cuûa Xuaân, ngöôøi muoán chaët 
phaù heát coû caây maø hay khieán sau Ñoâng khoâng Xuaân thì coù theå ñöôïc vaäy 
ö? Neáu bieát sau Ñoâng coù Xuaân thì sao khoå nhoïc töï gaùnh xaáu aùc aáy maø 
roõ baøy kia laøm Thieän vaäy, ñoái vôùi töï mình naøo coù ích lôïi gì ö? 

Toâi töøng quaùn xeùt trong soá ñoà chuùng aáy, coù ngöôøi töø boû vinh hoa, 
vaát xaû giaøu sang; coù ngöôøi thoâng maãn saùng suoát, kia cuõng khoâng bieát 
giaøu sang coù theå vui, saéc xuaân ñaùng möøng, ngoït ngon cuûa beùo toát, ñeïp 
xinh cuûa xe coä y phuïc, maø cam taâm ôû nôi saâu thaåm tòch mòch, aên canh 
coû leä, vaän maëc gai boá chæ ñeå khoûi ñoùi laïnh. Neáu chöa theå thaáu ñaït Ñaïo 
aáy thì haún daàn coù choã töï ñaéc aáy vaäy. Coù ngöôøi baøn nghò raát ganh gheùt 
ñoà chuùng aáy laø chaúng do caáy caøy maø aên. Ñoù cuõng laø ngöôøi bieát moät maø 
chaúng bieát khaùc ñoù vaäy. Haù chaúng roõ xem khaép Ñoâ aáp lôùn, ngöôøi khoâng 
bieát caøy caáy maø aên thì möôøi ngöôøi ñaõ coù heát baûy taùm, cho ñeán treân röøng 
nuùi soâng bieån, cöôùp troäm gian xaûo; döôùi chôï buùa quaùn troï, xöôùng vui 
ñuøa côït; giöõa khoaûng nguoàn heïp ñöôøng cong, laïi khinh coâng phuï phaûn; 
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trong ñeàn Thaàn mieáu vuõ, thaày troø boùi teá ñeàu nhö vaäy caû. Coù phaûi laø 
rieâng ñoái vôùi ngöôøi gìn giöõ töôøng thaønh, Taâm thöùc maø ñaâm ganh gheùt 
ñoù ö? Nay daân chuùng trong hoä tòch töï caøy caáy, soá ñoù coù ñöôïc bao nhieâu 
ö? Gioøng hoï Thích coù ngöôøi dao caày gioáng löûa, gieo troàng caây röøng, taåy 
röôùi rau quaû, laøm ruoäng ra söùc gaët haùi, ñaâu rieâng gì nay vaäy. 

Nhö xöa kia Thieàn sö Ñòa Taïng, moãi luùc töï caøy ruoäng, thöôøng coù 
lôøi noùi raèng: “Caùc phöông noùi Thieàn traøn ñaày ñaát, tranh nhö toâi trong 
ñoù gieo ruoäng roäng aên côm”. Thieàn sö Duy Chaùnh Baùch Tröôïng baûo 
Ñaïi chuùng khai khaån ñaát ruoäng, noùi raèng: “Ñaïi chuùng vì Laõo Taêng khai 
khaån ruoäng ñaát, Laõo Taêng vì ñaïi chuùng giaûng noùi nghóa Ñaïi phaùp”. 
Thieàn sö Ñaïi Trí baûo raèng: “Moät ngaøy khoâng laøm, moät ngaøy khoâng aên”. 
Quy Sôn hoûi Ngöôõng Sôn raèng: “Nay ñang muøa Haï, oâng laøm ñöôïc vieäc 
gì?” Ngöôõng Sôn ñaùp: “Caøy ñöôïc moät maûnh ñaát, gieo ñöôïc moät thöûa 
ruoäng”. Quy Sôn baûo: “OÂng laøm vaäy, coù theå goïi laø khoâng soáng luoáng 
qua taác boùng thôøi gian”. Thieàn sö Ñoaïn Teá thöôøng nhoùm taäp Ñaïi chuùng 
troàng tuøng naáu traø, Thieàn sö Thoâng Ñoäng Sôn thöôøng töï tay troàng tuøng 
treân ñaûnh Kim cang, neân nay myõ phong cuûa Tuøng laøm phoå thænh vaãn 
hieän coøn vaäy. Gioøng hoï Thích tuy ñoâng nhieàu maø moãi ngöôøi chæ moät 
thaân moät chaùo moät côm, boå phaù ngaên ngöøa reùt laïnh maø ñieàu hoï toán phí 
cuõng ít vaäy. Vaû laïi, hoï ñaõ nhaän thoï aân nöôùc nhaø, tieáp noái maïng maïch 
Tam Baûo, maø laïi muoán khieán hoï laøm noâng coù theå ñöôïc ö? Huoáng gì 
ruoäng vöôøn hoï theo leä ngoaøi thueá khoùa, laïi coù khoa phu Quan laïi ôû caùc 
Vieän nghaïch qua laïi, cung caáp caùc thöù xuaát ra trong naêm coøn nhieàu hôn 
so vôùi daân thöôøng vaäy. Hoï ñoái vôùi coâng tö naøo coù hao toån gì? 

Toâi thöôøng chæ trích caùc quan nay coù hö danh khuyeán noâng, maø 
caäy thaät hoaïn eùp noâng. Vaû laïi, lôïi duïng cuûa ñôøi, giaû nhö coù ích thì chaúng 
khuyeân maø ngöôøi töï theo vaäy. Nay traùi ngöôïc coâng taïo döïng tö, xaâm laán 
chaùi öôùt khoâng thoâi, hoaëc ñoaït laáy thôøi vaän ñoù, laøm vieäc chaúng caàn kíp 
töùc laø ñeø eùp ñoù vaäy, naøo coù khuyeân ö? Nay nhöõng keû bieáng löôøi, trong 
möôøi ngöôøi coù heát baûy taùm, coøn caøy caáy thì möôøi ngöôøi chæ coù vaøi ba maø 
thoâi. Ngöôøi caøy caáy tuy thieáu, neáu khieán thöôøng ñöôïc muøa thì thoùc ñaäu 
cuõng nhö nöôùc löûa vaäy. Nhöõng naêm gaàn ñaây hoaëc naéng haïn, hoaëc baõo 
luõ khoâng naêm naøo khoâng coù. Gioáng maù ôû boán phöông töôi toát maø chaúng 
thaät, moãi naêm thöôøng coù chæ vaøi ba, neáu ñöôïc quaù laém thì hôn moät nöûa, 
ñaâu phaûi thieáu ngöôøi canh caøy maø löông thöïc chaúng ñuû ö? Laõo Töû noùi: 
“Ta khoâng laøm maø daân töï giaøu coù”. Neáu khoâng do hoøa khí khieán neân 
thì sao coù naêm ñöôïc muøa? Tuy caøy caáy nhieàu maø sao naêm coù laém hung 
xaáu, laïi caùo buoäc ñoù bôûi Theá soá, yù do Lyù trôøi cuõng töï coù chuaån löôïng ö? 
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Naêm thöôøng ñöôïc muøa thì luùa thoùc caøng reû, ngöôøi caáy caøy caøng ít, ñoù 
laø lyù roõ raøng. 

Chö Taêng do töø Phaät Toå löu xuaát, coù ngöôøi tu haønh khoå haïnh, coù 
ngöôøi tu maät haïnh, moãi ngöôøi töï coù Tam-muoäi, tuyø phaàn giöõ gìn thöôøng 
ñöùc, ñau ñaùu giöõ giôùi luaät, nieäm nieäm soáng trong Ñònh tueä. Hay xaû boû 
ñieàu moïi ngöôøi khoù xaû boû, hay laøm nhöõng vieäc moïi ngöôøi khoâng theå 
laøm. Phuù quyù beân ngoaøi chæ nhö maây noåi, nhìn saéc thanh chæ tôï aâm vang 
trong hang coác. Caàu Ñaïo thì mong caàu Ñaïi ngoä sau ñoù môùi thoâi, ban thí 
cuûa caûi thì nghó nhôù chuùng sinh maø chaúng queân. Nay nhaøm chaùn chö 
Taêng, töùc laø nhaøm chaùn Phaät Toå vaäy. Phaät laáy trì giôùi xöùng ñaùng vôùi ha- 
ïnh hieáu, khoâng saùt sinh, khoâng troäm cöôùp, khoâng taø daâm, khoâng hö doái, 
khoâng aên caùc thöù tanh noàng vaø uoáng röôïu. Laáy ñoù laøm töï lôïi lôïi tha thì 
ñöùc Nhaân toûa khaép haøm linh vaäy. Laïi nöõa, ñaâu chæ cha meï ôû ñôøi hieän taïi 
ö? Bôûi nghó nhôù heát thaûy chuùng sinh töø voâ löôïng kieáp laïi ñeàu töøng vì ta 
maø laøm cha meï thaân thích, neân duøng ñöùc Töø maø bình ñaúng ñoù, vaø mong 
taát caû ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt, laáy ñoù laøm haïnh hieáu, haù chaúng öu toái ö? 

Vaû laïi, thoâng minh chaúng theå ñòch noåi nghieäp löïc, giaøu sang ñaâu 
theå thoaùt khoûi luaân hoài, nuùi ñoàng ñaâu buø ñaép noåi ñoùi cheát, hang vaøng 
chaúng nghe caàm giöõ ñöôïc laâu daøi? Toâi tuûi nhuïc vôùi ñaøn em laø ñaõ lôùn 
tuoåi, laøm Quan ñeán chöùc Teå töôùng noùi Thaùnh Trieàu, ñoù ñoái vôùi danh lôïi 
ôû theá tuïc naøo aân haän aáy ö! Ngöôøi thaønh khaån buoäc nieäm ngay ñaây, vì 
hoï coù töï ñaéc ôû nieàm an laïc voâ cuøng, laïi nghó nhôù nhaân sinh huyeãn hoùa, 
chaúng nhöõng nhö boït boùng noåi tan. Ngay luùc nguõ uaån ñaây coù ñuû hoaøn 
toaøn maø chaúng nghe Ñaïo, coù theå khoâng tieác ö? Neáu ôû Theá gian laïi coù 
Dieäu Ñaïo coù theå ñem aån taâm toâi töï chòu, vöôït quaù chaân nhö Nieát-baøn, 
toâi ñaây khoâng theå boû ñaây maø theo kia ö? Gheùt ngheøo baàn, muoán giaøu 
sang, sôï cheát ham soáng, uoáng aên nam nöõ, ruoäng vöôøn cuûa aûi, . . . moïi 
vieäc, moïi ngöôøi ñeàu bieát ñoù, Quaân töû chaúng meán quyù ñoù, choã meán quyù 
aáy chính laø Voâ thöôïng Dieäu Ñaïo. 

Hoaëc coù ngöôøi baûo toâi raèng: “Taêng laø ngöôøi huûy hoaïi hình theå, 
troán laùnh vieäc ñôøi, maø oâng hoã trôï hoï sao nhieàu laém vaäy?” Toâi traû lôøi laø: 
“Bôûi toâi coøn söï chaân thaønh ñoái vôùi Di phong cuûa Phaät Toå, ñaâu giuùp ñôõ 
ai khaùc ö? Haù oâng chaúng nghe Maïnh Töû noùi: “Ngöôøi treû tuoåi thì meán moä 
meï cha, luùc bieát saéc ñeïp thì meán moä Thieáu ngaõi”. Ai cho laø vì khaên toùc 
maø cöôùi gaõ vôï choàng, haún vì con hieáu ngöôøi hieàn”. 

Nay trong theá tuïc, lan traøn uoáng röôïu, ham maïnh ñaùnh ñaáu ñeå laïi 
nguy aùch cho meï cha, ngang nhau ñeàu nhö vaäy, laïi an phaän vôùi Hình 
töôùng maø chaúng chòu luaän baøn veà Taâm. Tieàn boái coù ngöôøi laøm boä “Luaän 
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Khoâng Phaät”. Sao töï teä quaù laém vaäy? Nay, phaøm caùc thöù Nhaät nguyeät 
muoân sao, saám seùt gioù möa roõ raøng ngay tai maét ngöôøi, haù khoâng coù 
ngöôøi chuû tröông ö? Nuùi to soâng lôùn, mieáu maïo thaàn kyø, coù theå goïi laø 
khoâng ö? ÔÛ theá gian taø tónh voïng löôïng, Quyû thaàn nho nhoû, vaãn coøn 
kính sôï tin ñoù laø coù, sao rieâng ñoái vôùi Phaät maø sinh nghi ngôø ö? Trong 
voâ löôïng ñôøi kieáp trôû laïi tu haønh khoå haïnh khoù laøm, thaønh Ñaúng chaùnh 
giaùc laø Baäc Chí Thaùnh trong caùc Baäc Thaùnh, laø Vua phaùp trong Trôøi 
ngöôøi, thaáu suoát phaùp thaàn ñaày khaép phaùp giôùi maø cho ñoù laø khoâng, coù 
theå ñöôïc chaêng? 

Kinh Ñaïi Taäp noùi: “Thöông chuû Thieân töû hoûi: “Ngaøy Phaät coøn taïi 
theá, vôùi moïi söï cuùng döôøng, Theá Toân laø ngöôøi thoï nhaän, vaø ngöôøi cuùng 
thí ñöôïc phöôùc. Vaäy sau khi Phaät dieät ñoä, cuùng döôøng hình töôïng, ai laø 
ngöôøi nhaän thoï?” Phaät daïy: “Chö Phaät, Phaùp Thaân Nhö Lai neáu coøn taïi 
theá hay sau khi dieät ñoä, vôùi moïi söï cuùng döôøng, phöôùc aáy khoâng khaùc”. 
Kinh Hoa Nghieâm cuõng noùi: “Phaät laáy Phaùp laøm Thaân, thanh tònh nhö 
hö khoâng”. Tuy nhieân, chö Phaät maø goïi Ñaïo aáy, bôûi laø moân Thieän quyeàn 
phöông tieän vaäy. Neáu haún cho Phaät laø khoâng, töùc rôi laïc vaøo Khoâng kieán 
(chaáp Khoâng), vaø Ñoaïn kieán (chaáp Ñoaïn) cuûa ngoaïi ñaïo, töï meâ môø töï 
vaát boû, thaät ñaùng buoàn thöông aáy vaäy. 

Nhö Ñaïi Sö Vaân Moân noùi: “Ta ñang luùc neáu thaáy coù moät gaäy 
ñaùnh gieát, cho con choù aên”. Ñoù laø haïng ngöôøi Ñaïi thöøa Tieân giaùc, môû 
guùt vaát daây, döùt nghi phaù chaáp maø thoâi, ñaâu phaûi haïng ngöôøi sô hoïc coù 
theå giaãm ñaïp ngang baèng ñoù ö? Ñoù coù theå cuøng noùi vôùi ngöôøi trí, chaúng 
theå noùi vôùi ngöôøi ngu. Ñoù laø höng khôûi cuûa giaùo vaäy. Khoâi phuïc hoaèng 
döông thì coù Thaùnh nhaân ñaày ñuû Thaàn thoâng, tin höôùng theo ñoù thì coù 
Hieàn trieát caên khí lôùn, cho ñeán linh thieâng nhö Trôøi ñaát quyû thaàn khoâng 
ai chaúng caûnh moä, ñaâu phaûi khoâng vaäy ö? Ñaïi ñeå choã meán chuoäng haún 
theo töøng loaïi ñoù, phoûng ñònh ñoù haún theo luaân thöôøng ñoù. Baùt-nhaõ 
chaùnh tri, Boà-ñeà chaân kieán, ñaâu phaûi haïng ngöôøi phaøm ngu coù theå troâng 
nhìn thaáy ö? 

Neân Ñoàng An xeùt noùi: “Tam Hieàn coøn chöa theå roõ yeáu chæ aáy. 
Thaäp Thaùnh naøo coù theå thaáu ñaït Toâng aáy? Duyeân giaùc, Bích-chi, boán 
quaû Thanh vaên coøn chaúng theå xeáp baøy ñoù, huoáng gì caùc haïng döôùi ñoù ö? 
Taïi Thaùnh thì laø Ñaïi thöøa Boà-taùt, taïi trôøi thì laø Phaïm Thieân Ñeá Thích, 
taïi ngöôøi thì laø Ñeá Vöông Coâng haàu, haïng thöôïng caên ñaïi khí coâng 
thaønh danh toaïi. ÔÛ trong Taêng tuïc haún cuõng xöa tröôùc coù linh coát, phuï 
quaù vöôït ñaøn ôû ñôøi thì coù löôïng môùi coù theå thaáu trieät”. Neân Coå ñöùc noùi: 
“Nghe maø chaúng tin coøn keát nhaân cuûa Phaät chuûng, hoïc maø chaúng thaønh, 
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coøn coù phöôùc lôïi ích Trôøi ngöôøi”. Tieác thay! Ngöôøi ngu meâ môø maø 
chaúng chòu hoïc, ngöôøi thoâng tueä nghi ngôø maø chaúng ñeán. 

ÔÛ ñôøi coù haïng ngöôøi Theá trí bieän thoâng, haún vì coâng danh daãn duï, 
nghó suy töøng ngaøy ñua tranh töøng buoåi, ñoát môõ theo töøng taác boùng, saùng 
rôõ caáp thieát, giaãm traûi saên luøng trong saùu kinh Töû söû, gaáp vieäc öùng ñoái 
tröôùc maét, coøn taïp chaúng ñuû, naøo raûnh ñeå quan taâm ñeán ñaây ö? Hoaëc coù 
ngöôøi thaønh danh treân ñöôøng Quan só, coâng danh ngaäp chìm nghó ngôïi 
ñoù, giaøu sang laøm moûng daït taâm thöùc ñoù, neân laïi cho raèng Ñaïo naøy 
laø chaúng caàn kíp, töï nhieân ñaët ñeå maø chaúng hoûi chaúng bieát. Taác boùng 
thôøi gian coù haïn, giaø cheát chôït ñeán, tôùi luùc nguy aùch cuøng cöïc, tuy coù 
hoái haän naøo coù ñuoåi kòp. ÔÛ ñôøi coù Ñaïi Ñaïo lyù daøi xa nhö theá maø chaúng 
troâng nhìn bôø meù gheù döøng, theïn vôùi Thaùnh hieàn xöa tröôùc laém vaäy! Ñaõ 
chaúng theå nghe Ñaïo thì haún noåi troâi trong sinh töû, vaøo ra caùc Thuù, maø 
keû meâ môø cam taâm chòu vaäy, laø loãi quaù taïi ai ö? 

Thieàn sö Khueâ ôû Tung nhaïc noùi: “Phaät coù Tam naêng vaø Tam baát 
naêng. Phaät coù khaû naêng khoâng heát thaûy Töôùng thaønh Trí moân Phaùp, maø 
khoâng coù khaû naêng dieät ngay Ñònh nghieäp. Phaät coù khaû naêng bieát roõ moïi 
vieäc cuûa Höõu tích trong muoân öùc kieáp, maø khoâng coù khaû naêng daãn daét 
ngöôøi voâ duyeân. Phaät coù khaû naêng cöùu ñoä heát thaûy Höõu tình maø khoâng 
coù khaû naêng cuøng taän Höõu tình giôùi. Ñoù goïi laø Tam naêng vaø Tam baát 
naêng vaäy”. Nay coù ngöôøi taâm phaån haän, mieäng taám töùc, nghe Phaät tôï 
nhö giaëc thuø, thaáy Taêng tôï raén Hoå. Toâi cuoái cuøng so vôùi ñoù sao cuøng taän 
vaäy. Vaû laïi, Phaät coøn chaúng theå giaùo hoùa daãn daét ngöôøi voâ duyeân. Toâi 
nhö kia sao ö? 

Coù ngöôøi baøn nghò cho raèng: “Vua Voõ Ñeá (Tieâu Dieãn 502-550) 
thôøi Nam Löông kính phuïng Phaät maø maát nöôùc”. Ñoù bôûi hoï chöa tham 
cöùu Phaät lyù, chöa ñuû ñeå cuøng baøn nghò vaäy. Vaän nöôùc coù ngaén daøi, Theá 
soá coù bình trò vaø taïo loaïn, Toâi khoâng bieát ñoù vaäy. Ñeá Nghieâu Ñeá Thuaán 
laø baäc Ñaïi Thaùnh maø vaän nöôùc chæ moät ñôøi mình. Ngoâi vò hoï maát bôûi 
con hoï ngu xuaån, vaø sau maát ñoù cuõng bôûi con hoï ngu xuaån. Ñaâu phaûi 
toäi bôûi trôøi ö? Töø khi môû mang cho ñeán ñôøi vua Minh Ñeá (Löu Trang 
58-76) thôøi Haäu Haùn trôû veà tröôùc, Phaät phaùp chöa löu truyeàn ñeán Trung 
Hoa, maø nöôùc nhaø thöôøng gaëp phaûi hoaïn naïn, laø taïi sao vaäy? Tröông 
Yeán Coâng ôû thôøi Tieàn Ñöôøng ghi laïi noùi, ôû thôøi Nam Löông coù boán 
ngöôøi coù khaû naêng bieát ñöôïc moïi vieäc Trôøi ñaát quyû thaàn, bieán hoùa roõ 
raøng nhö caùc ngoùn treân baøn tay, maø Thaùi töû Chieâu minh cuõng laø hoïc 
troø cuûa Thaùnh nhaân vaäy. Vaû laïi, Thaùnh laø ñeå bình trò nöôùc nhaø, bình trò 
thieân haï, laøm gieàng moái coù thöøa vaäy, haù khoâng bieát tröôùc roõ raøng maø 
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caån troïng choïn löïa vieäc coù theå laøm ñeå baùo cuøng vua Voõ Ñeá ö? Bôûi vì 
Ñònh nghieäp khoâng theå troán laùnh vaäy. Than oâi! Ñònh nghieäp khoâng theå 
taïo taùc, nhö nöôùc löûa khoâng theå hoøa vaøo nhau. Quaû baùo aáy ñeán nhö boán 
muøa xoay chuyeån khoâng sai. Nhö Toân giaû Sö Töû ôû Taây Vöùc vaø Ñaïi Sö 
Nhò Toå (Tueä khaû) ôû xöù naøy ñeàu chaúng mieãn khoûi. Laïi ñaâu ngay Toân giaû 
Sö Töû vaø Ñaïi sö Nhò Toå ö? Maø Ñöùc Thích Ca Nhö Lai vaãn coøn bò caûn trôû 
chaúng mieãn khoûi nhö quaû baùo Kieám vaøng, Thoùc ngöïa. . ., huoáng gì haøng 
phaøm phu sô hoïc ö? Bôûi tu laø söûa ñoåi ñieàu ñaõ qua vaø tu chænh vieäc saép 
ñeán. Vaû laïi, nghieäp xöa tröôùc ñaõ traû laïi roài, thì ñieàu thieän trong töông 
lai haù boû ta ö? 

Nay, phaøm nhö ngöôøi mang thaân hình nöõ thaät keùm hôn so vôùi thaân 
nam, voäi muoán kính phuïng Phaät maø coù theå töùc thôøi bieán ñoåi laøm thaân 
nam ö? Haún phaûi ñeán luùc heát baùo thaân naøy, vaø nguyeän löïc coù chôø  ñôïi 
ôû ñôøi sau vaäy. Vua Voõ Ñeá höôûng thoï chín möôi tuoåi, chaúng laø khoâng 
nhieàu, vì beänh maø cheát, chaúng ñeán xaáu aùc lôùn, chæ sai laàm xaû boû thaân 
maïng vì vua tröôùc thaáy ñieàm hoïa, boùi ñöôïc bieán cuûa queû Laân thöôïng 
cöûu. Laáy quyù ñoù maø khoâng ñòa vò cao vaø khoâng daân chuùng. Vì ñoù töï thaáp 
keùm, muoán möu ñoà thoâi döùt tai hoïa chuoác röôùc phöôùc laønh, vua Voõ Ñeá 
töï sai laàm vaäy, ñoái vôùi Phaät naøo coù ö? Vua Voõ Ñeá laø caên khí Tieåu thöøa, 
tin töôûng quaû baùo höõu vi, do ñoù maø khoâng gaëp ñöôïc Ñaïi phaùp cuûa Toå sö 
Boà-ñeà Ñaït-ma. Quaù tin Nieát-baøn, chaáp trong khoâng quyeàn, cuõng bôûi do 
Ñònh nghieäp maø khieán neân nhö vaäy. Chæ vì Thaùnh nhaân khai saùng giaùo 
Phaùp voán vì Thieân haï ñôøi sau, ñaâu phaûi vì moät ngöôøi maø thieát laäp! 

Khoång Töû noùi: “Nhaân laø thoï”. Maø söùc caân xoay ñoù laøm Nhaân, 
maø xoay laïi yeåu vaäy. Ñaâu phaûi lôøi noùi cuûa Khoång Töû khoâng öùng ng- 
hieäm ö? Bôûi vì chaúng phaûi vì moät ngöôøi maø noùi vaäy. Vua Voõ Ñeá kính 
phuïng Phaät laø loaïi xoay ñoù laøm Nhaân ö? Binh lính Haàu caûnh ñeán maø 
nhoùm taäp caùc Sa-moân nieäm tuïng Ma-ha Baùt-nhaõ Ba-la-maät-ña, ñoù laø 
quaù tin nôi veát buøn maø khoâng hay quyeàn nghi vöøa bieán. Cuõng nhö ôû 
thôøi Haäu Haùn, Höôùng Huû, Thöôïng giaùc laøm loaïn, Huû daâng tieän nghi, 
coù laém nhieàu deøm pha ñaùnh gieát, moïi ngöôøi chung quanh khoâng muoán 
nöôùc nhaø daáy ñoäng binh lính, chæ truy tìm Töôùng Quaân ôû treân soâng. Taïi 
phía Baéc, Höôùng ñang ñoïc tuïng Hieáu kinh, ngay ñoù giaëc töï tieâu dieät. 
Laïi nhö truyeän Caùi Huaân ôû thôøi Haäu Haùn. Naêm Trung Bình thöù nhaát 
(184), taïi ñaát Baéc, Khöông Hoà cuøng Bieân Chöông. . . giaëc loaïn, Luõng 
Höõu phuø phong, Toáng Kieâu laøm Thuù, gaëp hoaïn naïn coù laém giaëc phaûn, 
noùi cuøng Caùi Huaân raèng: “Taïi Löông Chaâu hieám ít hoïc thuaät neân thöôøng 
coù nhieàu baïo phaûn, nay muoán vieát nhieàu Hieáu Kinh, khieán moãi nhaø ñeàu 



SOÁ 2114 - LUAÄN HOÄ PHAÙP 536 
 

tuïng taäp ñoù, ngoõ haàu coù theå sai khieán ngöôøi baát nghóa”. Ñoù cuõng laø söû 
duïng nhöng maø baát thieän vaäy, ñaâu phaûi toäi cuûa Hieáu Kinh ö? Öôùc laïi thì 
bieát nghieäp tieàn ñònh cuûa vua Voõ Ñeá, hoïa chaúng döøng ngay ñoù, do vì taïo 
thieän maø döùt deïp ñoù, neân coù theå khieán thoï ñeán nhö vaäy. 

Vua Voõ Ñeá thöôøng ñem vieäc Xaû taéc coøn maát thôøi vaän ngaén daøi maø 
hoûi Hoøa thöôïng Chí Coâng. Chí Coâng töï chæ vaøo coå maø chæ baøy ñoù, bôûi 
qua lôøi saám Haàu Caûnh vaäy. Luùc Hoøa thöôïng Chí Coâng saép thò tòch, vua 
Voõ Ñeá laïi ñem vieäc tröôùc maø thöa hoûi. Chí Coâng baûo: “Thaùp cuûa baàn 
Taêng hö hoaïi thì xaû taéc cuûa Beä haï cuõng theo ñoù maø hoaïi maát vaäy”. Sau 
khi Hoøa thöôïng Chí Coâng thò tòch, vaâng phuïng saéc chieáu vua ban maø taïo 
laäp thaùp ñaõ hoaøn taát. Boãng nhieân vua Voõ Ñeá suy nghó raèng: “Thaùp goã ñoù 
coù ñöôïc laâu daøi ö?” Beøn baûo trieät phaù ñeå xaây döïng laïi thaùp ñaù. Quyù möu 
ñoà chaúng hö naùt, vì öùng lôøi döï ghi ñoù, thaùp phaù vöøa môùi xong thì binh 
lính Haàu Caûnh ñaõ vaøo vaäy. Baäc Chí nhaân ñaâu phaûi khoâng bieát tröôùc ö? 
Nhö An Theá Cao, hoïc troø cuûa Baïch Phaùp Toå, coá ñeán laøm hoaøn taát vieäc 
ñoái traû cuûa ñôøi tröôùc, chaúng ngaïi xa ngaøn daëm töï ñeán nôi ñaát cheát, vì ñoù 
laø Ñònh nghieäp khoâng theå troán traùnh vaäy. Nhö Quaùch Phaùc ôû thôøi nhaø 
Taán cuõng töï bieát chaúng mieãn khoûi. Huoáng gì nhaän bieát phaù hö huyeãn, 
xem vieäc cheát nhö trôû veà ñoù ö? Ñaâu coù roõ bieát ñôøi tröôùc coù söï phuï traùi 
maø muoán khieán ñoù laùnh choâng mieãn khoûi ö? 

AÂu Döông Vónh Thuùc ñeà baït nôi Vaïn Hoài thaàn tích Kyû Bi raèng: 
“ÔÛ ñôøi töôøng truyeàn Ñaïo só nhuïc maø Laõo Töû raèng: “Phaät duøng thaàn quaùi 
hoïa phöôùc khoång ñoäng ngöôøi ñôøi, khieán ñeàu kính tin quy höôùng, neân caùc 
Taêng Ni ñöôïc höôûng thuï ñaày ñuû. Maø Laõo Töû toâi cao ñaøm thanh tònh, beøn 
khieán boïn chuùng toâi hoang vaéng”. Ñoù tuy laø lôøi noùi thoâ xaáu, nhöng coù 
bieän cöù vaäy. Vónh Thuùc noùi vaäy, cuõng laø nhoû coù taøi maø chöa phaûi thaáu 
ñaït thoâng phöông ñeán Ñaïi Ñaïo ñoù vaäy, vaø chaúng suy löôøng goác aáy nhö 
vaäy. Phaøm vieäc cuûa Thaàn quaùi hoïa phöôùc thì ñôøi naøo khoâng coù, chæ lôøi 
cuûa caùc Nho gia, vaên töø löôïc bôùt vaäy. Laïi nöõa, huoáng gì nhöõng ngöôøi 
chaân thaät hoïc Phaät haù laáy söï aám no laøm chí yù ö? Vaû laïi, Ñaïo só cuõng laø 
ngöôøi boû tuïc, neáu vì xuaát gia caàu Ñaïo thì khoâng vì hoang vaéng maø oaùn 
thaùn. Neáu laáy möu ñoà neám muùt luùc quaù laøm taâm, thì chaúng caàu thoaùt lìa, 
chaúng nghó nhôù Nhaân quaû. ÔÛ Theá gian coù muoân ñöôøng, nôi naøo chaúng 
theå ñöôïc ö? Hoaëc laøm Tö Ñoà, hoaëc hoïc laøm Thaày thuoác, boùi queû, traêm 
thöù ngheà nghieäp, gieát baùn phuï baïi ñeàu coù theå laøm vaäy. Boû ñaây laáy kia 
naøo ai ngaên caám? 

Vua Thaùi Toâng (Lyù Theá Daân 627-650) thôøi tieàn Ñöôøng luùc môùi 
boán tuoåi ñaõ coù Thaàn nhaân troâng thaáy maø baûo raèng: “Daùng daáp roàng 
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phuïng phoâ baøy ngaøy trôøi, haún hay trò theá an daân”. Ñeán luùc tuoåi chöa 
ñeán hai möôi maø quaû nhieân döïng coâng nghieäp lôùn. Cuõng coù theå goïi laø 
Quaân Vöông Höõu vi lôùn vaäy. AÂu Döông Tu chæ moät saùch soáng, chænh söûa 
Ñöôøng Thö laáy yù rieâng öùc ñoaùn voïng baøy chuyeän khen cheâ, so saùnh vua 
Thaùi Toâng laø baäc Trung taøi chuùa cuûa haïng daân ngu, maø ñôøi sau theo vaø 
hoøa ñoàng ñoù, khoâng daùm baøn nghò ñoù laø sai quaáy. Than oâi! Ngöôøi hoïc 
tuøy theo thôøi cao thaáp, maø AÂu Döông Tu chuyeân ñöôïc toát laønh tröôùc 
thaät than vaäy. Ngöôøi laøm söû haún phaûi vaên ñoù vieát thaúng then choát vieäc 
ñoù, chaúng hö myõ chaúng aån xaáu, neân goïi ñoù laø Thaät luïc. Maø AÂu Döông 
Tu bieân Söû, caùc haøng coâng khanh ôû thôøi tieàn Ñöôøng öa thích Ñaïo laém 
nhieàu, hoï cuøng caùc Thieàn sö vaân du coù cô duyeân söï tích, thaûy ñeàu xin boû 
caû, ñeán luùc ñeà caäp caùc Quan só thì laáy saùu möôi moát vò cö só maø töï xöng 
laø sao vaäy? Laáy cö só töï xöng thì bieát coù Phaät vaäy. Bieát coù maø baøi baùc ñoù 
thì laø ham danh maø khinh thöôøng taâm, ñaâu phaûi laø Nhaân só ñoan chaùnh 
ö? Nay duïng ngöôøi töù yù baøi baùc Phaät ñeå baùn danh cuõng laém nhieàu vaäy. 
Nhö ôû thôøi Tieàn Ñöôøng, Lieãu Töû Haäu chuyeån dôøi saùch. Haøn Thoái Chi 
chaúng phaûi nhoïc söùc baøi baùc Nhò giaùo, maø trong “Haøn Thoái Chi Taäp” 
khoâng traû lôøi thö cuøng Lieãu Töû Haäu. Ñaâu phaûi Haøn Thoái Chi bieát Lieãu 
Töû Haäu noùi xaùc ñaùng maø im laëng theo ñoù, neân chaúng cuøng bieän luaän laïi? 
ÔÛ ñôøi gaàn ñaây, coù Vöông Phuøng Nguyeân laøm Boå thö. Xaáu teä thay Phuøng 
Nguyeân! Chæ moät con choàn reùt laïnh soáng ngu vaäy, sao cöù khö khö Xieån- 
ñeà quaù laém vaäy? Haøn Thoái Chi ñaâu phaûi khoâng coù khaû naêng laøm moät 
quyeån saùch maø ñôïi ngöôøi ñôøi sau boå tuùc nhö vaäy? Ñoù laø Vöông Phuøng 
Nguyeân khoâng bieát löôïng neân nhö theá. Bôûi töø thôøi nhaø Haùn, nhaø Ñöôøng 
trôû laïi, caùc baäc Ñeá Vöông Coâng Haàu kính phuïng Phaät ñoâng nhieàu khoâng 
theå tính keå, ñaâu haïi gì ñoù laøm Thaùnh nhaân ö? 

Toâi töøng noùi AÂu Döông Tu raèng: “Noùi lôøi cuûa Tieân Vöông maø laøm 
choã thaáy cuûa haøng thaát phu ngu caûi, vì coâng kích vaïch moå ñoù laø thaát phu 
ngu caûi vaäy. OÂng luaän vieäc trong thieân haï ôû ñôøi sau coù theå nhö vaäy ö?” 
Quaù laém thay! AÂu Döông Tu töï xaáu teä, maø muoán xaáu teä ñoái vôùi ngöôøi, 
laïi muoán xaáu teä thieân haï ñôøi sau. May raèng lôøi noùi öùc ñoaùn ñoù lan traøn 
cuoái cuøng haún döøng taét nôi ngöôøi trí, tuy bò caùc baäc cao só uyeân baùc coå 
kim cheâ cöôøi, maø vaãn chöa khoûi duï daãn meâ hoaëc haïng ngöôøi soáng cuoàng 
voäi tieán vaäy. Vôùi ngöôøi nhö theá maø khieán haàu vua thì nònh hoùt vua ñoù, 
dieät tuyeät chuûng taùnh Phaät, dieät maát Tueä maïng Phaät. Cuøng hoï laøm baïn, 
thì daãn ñöa baïn ñoù gieát cheát chaân taùnh, rong ruoåi theo hö danh, troïn 
ñôøi chaúng qua chæ laø moät chuùt thoâng minh phaøm phu vaäy. Ñoù nhö ñôøi 
sau gheùt xaáu Ñaïo sao tu ö? Saép coù nghóa laø ôû ñôøi khoâng coøn rieâng coù 
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Dieäu Lyù Chí Ñaïo. Döøng ôû ngay ñoù, duyeân söùc maûy muùn vaên chöông maø 
thoâi! Ñaâu chaúng phaûi nhö ñieàu Trang Samh noùi laø thaø Baù töï laém nhieàu 
ôû nöôùc, maø khoâng bieát laïi coøn coù Bieån ö? Neáu vaäy, khieán ñoù ñaéc chí, 
thì khieán ngöôøi ñôøi sau troïn khoâng ñöôïc nghe giaùo phaùp nhieàu ñôøi kieáp 
khoù gaëp, giaùo phaùp sieâu nhieân xuaát theá, haù chaúng buoàn ö? Khaäp kheånh 
ñöôøng chaùnh cuûa trôøi ngöôøi, muø choät maét chaùnh cuûa trôøi ngöôøi, môø toái 
chaân giaùo nhaân quaû, moûng daït thuaàn phong cuûa Ñònh tueä, khoâng quaù 
laém so vôùi AÂu Döông Tu vaäy! 

Toâi töøng troâng xem thöôùc saùch cuûa AÂu Döông Tu laém lôøi vì aâu lo 
nung ñoát, giaø beänh töû buoàn thöông. Tuy ôû ñòa vò giaøu sang, maø aùy naùy 
vaäy nhö khoâng ngöôøi dung thöùc, quaùn xeùt nguyeân do aáy ñeàu thaät tình 
vaäy. Ñoù bôûi chaúng thoâng raønh nghieäm roõ lyù taùnh, vì vaäy nghó nhôù nhö 
theá. Lôùn thay! Ñaïo Chaân Nhö vieân ñoán, ñaâu heïp hoøi caïn côït nhö caûnh 
giôùi cuûa Tröôïng phu ö? Luaân hoài trong Luïc Ñaïo, quaû baùo cuûa Tam ñoà, 
do töï Taâm taïo, thaät khoâng duyeân khaùc. Coù nghóa laø Tam-ñoà Luïc ñaïo 
aáy töï nhieân maø vaäy, sao töï vaát boû ñoù quaù laém vaäy? Moät khi maát haún 
thaân ngöôøi, aên naên hoái haän sao kòp. Muoân phaùp trong ba coõi chaúng coù 
phaùp naøo khoâng nhaân maø töï voïng chuoác laáy quaû. Neáu chaúng troâng nhìn 
laïi nhaân quaû töùc laø töï khinh thöôøng taâm ñoù, töï khinh thöôøng taâm ñoù thì 
khoâng nôi naøo chaúng ñeán. 

Trong ñôøi gaàn ñaây coù Trình Haïo ôû Y Xuyeân noùi raèng: “Ñieàu nhaø 
Phaät goïi laø xuaát theá töùc laø chaúng phaûi vieäc laøm ôû treân ñôøi naøy maø laø 
xuaát theá vaäy”. Keû só Ñaïi phu khoâng bieát uyeân nguyeân maø luaän baøn veà 
Phaät, ñaïi loaïi laø nhö vaäy. Raát khoâng bieát Saéc Thoï Töôûng Haønh Thöùc laø 
phaùp theá gian, coøn Giôùi Ñònh Tueä, Giaûi thoaùt tri kieán laø phaùp xuaát theá 
gian. Ngöôøi hoïc Phaät toû ngoä tröôùc coù khaû naêng thaønh töïu thoâng ñaït phaùp 
xuaát theá gian thì goïi ñoù laø xuaát theá, gaàn nhö loaïi Caäp Ñeä cuûa Nho giaùo. 
Toâi thì goïi ñoù laø leân Roàng chaët gaõy Queá, haù thaät cöôõi Roàng maø hoï caàm 
naém Queá ö? 

Phaät Toå öùng hieän ôû ñôøi voán vì quaàn sinh, cuõng nhö trong giaùo toâi 
noùi toát xaáu cuûa Thaùnh nhaân cuøng daân chuùng ñoàng hoaïn naïn. Trong thôøi 
gian naêm traêm naêm haún coù Vöông giaû daáy khôûi vaø haún coù teân tuoåi ôû nôi 
ñôøi, ñaâu laáy chaúng haønh taïi treân theá giôùi laø phaûi ö? Vaø Sieâu nhieân töï lôïi 
maø queân ñôøi, ñaâu phaûi yù cuûa Thaùnh nhaân Ñaïi thöøa ö? Tuy laø nhö vaäy, 
nhöng nay chaúng kòp thaáy xöa, coù theå laø raát thoâi. Xuaát theá cuûa xöa tröôùc 
nhö tieàn Ñoàng xanh vaïn trong trong vaïn, chaët caønh Quyønh töøng taác ñeàu 
laø Ngoïc, chæ Chieân Ñaøn töøng maûnh ñeàu laø Höông. Nay thì maét caù laãn 
loän chaâu ngoïc, Huaân Du cuøng chung vöôøn, haïng chaát thòt Deâ loøng Hoå coù 
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laém nhieàu vaäy. Beøn ñeán noãi Ngoïc ñaõ ñeàu ñoát, ngöôøi xöa trong khoaûng 
thôøi gian hai ba chuïc naêm khoâng moät khoaûnh khaéc taïp nieäm thaân taâm. 
Nieäm nieäm töông öng nhö gaø aáp tröùng, taàm thaày hoûi baïn, taâm taâm töông 
kheá, aán aån töôùng chöùng. Giuõa maøi ñaøo thaûi saïch heát khoâng nghi ngôø, aån 
veát vuøi teân, laéng laãn giöõa chuùng. Quaû ñaïo chín ngaùt höông, chö Thaùnh 
laïi ra laøm thaày cuûa trôøi ngöôøi; moät lôøi nöûa caâu saùng xöa vöôït nay, muoân 
daëm ñoàng phong, ngaøn xe hôïp veát. Nay thì taäp hoïc cuûa tai mieäng, theâm 
hö baïi Nhö Lai, khoaùt da Sö Töû maø laøm haïnh Daõ Can. Luùc noùi tôï nhö toû 
ngoä maø ñoái caûnh trôû laïi meâ môø, choã gìn giöõ nhö haøng thaát phu trong traàn 
tuïc, löôïc khoâng hoå theïn. Laøm coâng hoái loä, kín duøng xin gôûi, cöôùp boùc 
thöôøng truù, giao keát vôùi haïng coù quyeàn theá, Phaät Phaùp ñieâu taøn phaàn lôùn 
do duyeân ñoù, ñöôïc chaúng vì vaäy maø laïnh tim ö? 

Toâi thöôøng meán moä trong baûn trieàu chuùng ta coù Vöông Vaên 
Khöông Coâng tröôùc thuaät luaän “Ñaïi Ñoàng”, cho raèng giaùo ñieån cuûa Nho 
Laõo Thích men töø caïn ñeán saâu, nhö ñoàng moät bieán ñeán Loã, Loã moät bieán 
ñeán noùi Ñaïo, thaät luaän ñích xaùc nhö vaäy. Toâi lieàn phaûi maø roõ ñoù. Toâi cho 
raèng, quaàn sinh maát chaân meâ taùnh, boû goác theo ngoïn, ñoù laø beänh. Ngoân 
ngöõ cuûa Tam giaùo duøng ñeå xua tröø laàm hoaëc aáy, ñoù laø thuoác. Nho giaùo 
khieán ñoù caàu laøm Quaân töû töùc trò beänh cuûa da deû. Saùch Ñaïo khieán ñoù 
thöôøng ngaøy döùt maát ñoù laïi döùt maát ñoù, töùc laø trò beänh cuûa huyeát maïch. 
Phaät giaùo chæ thaúng goác reã, chaúng coøn ôû caønh laù, ñoù laø trò beänh cuûa coát 
tuûy vaäy. 

Ñoù, vôùi ngöôøi khoâng coù tín caên töùc laø beänh naëng döõ, khoâng theå 
cöùu chöõa vaäy. Ngöôøi ñôøi tin noùi taùnh, maø Phaät thaáy taùnh. Nho giaùo nhoïc 
taâm maø Phaät thì an taâm, Nho giaùo thì tham tröôùc maø Phaät thì giaûi thoaùt, 
Nho giaùo thì huyeân hoa maø Phaät thì thuaàn tónh, Nho giaùo thì chuoäng 
quyeàn theá maø Phaät thì queân nghó nhôù, Nho giaùo thì tranh quyeàn maø Phaät 
giaùo thì tuøy duyeân, Nho giaùo thì höõu vi maø Phaät giaùo thì voâ vi, Nho giaùo 
thì phaân bieät maø Phaät giaùo thì bình ñaúng, Nho giaùo thì coù toát xaáu maø 
Phaät giaùo thì vieân dung, Nho giaùo thì mong troïng maø Phaät giaùo thì nghó 
khinh, Nho giaùo thì caàu Danh maø Phaät giaùo thì caàu Ñaïo. Nho giaùo thì 
taùn loaïn maø Phaät giaùo thì Quaùn chieáu, Nho giaùo thì trò ngoaøi maø Phaät 
giaùo thì trò trong, Nho giaùo thì goàm roäng maø Phaát giaùo thì giaûn dò, Nho 
giaùo thì tieán caàu, maø Phaät giaùo thì döøng heát. Khoâng noùi laø Nho giaùo laø 
khoâng coâng maø cuõng laø söï ñoäng tónh chaúng ñoàng vaäy. 

Laõo Töû noùi: “Thöôøng voâ Duïc ñeå quaùn huyeàn dieäu ñoù, nhö laø naïn 
khoùa vaøng trong nhaø Phaät vaäy”. Ñoàng An saùt noùi: “Voâ taâm coøn caùch 
moät lôùp aûi”. Huoáng gì ñaém tröôùc yù ñeå quaùn Huyeàn dieäu ö? Laõo Töû noùi: 
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“Khoâng thaáy coù theå muoán, khieán Taâm chaúng loaïn”. Coøn ñoái vôùi Phaät 
tuy thaáy coù theå muoán, taâm cuõng chaúng loaïn, neân noùi Taùm thöù gioù: Danh 
lôïi, suy hö, huûy baùng, ngôïi khen, taùn thaùn, deøm cheâ, khoå, vui chaúng theå 
lay ñoäng Nhö Lai, nhö boán thöù gioù thoåi uïp vaøo nuùi Tu-di vaäy. Laõo Töû 
noùi: “Meàm yeáu chí aáy”, Phaät thì laäp nguyeän löïc lôùn. Laõo giaùo laáy huyeàn 
taãn laøm caên cuûa Trôøi ñaát, coøn Phaät thì baûo: “Neáu ngöôøi muoán bieát roõ 
caûnh giôùi cuûa chö Phaät, neân thanh tònh taâm yù mình nhö hö khoâng. Ngoaøi 
ra khoâng moät phaùp naøo coù theå döïng laäp, chaùnh phaùp coøn xaû boû huoáng 
gì laø phi phaùp”. Laõo giaùo laáy aân truøm moät chuyeân khí bieát döøng chaúng 
ñôïi chaúng laøm maø thaønh tuyeät Thaùnh döùt Trí, ñoù chính laø boán thöù beänh 
Taùc, Chæ, Nhaäm, dieät trong kinh Vieân Giaùc ñaõ noùi. Laõo giaùo noùi: “Boû 
ñaây laáy kia”, coøn Phaät giaùo thì vieân ñoàng thaùi hö, khoâng thieáu khoâng 
dö. Bôûi vì laáy boû do ñoù chaúng nhö. Laõo Töû noùi: “Toâi coù hoaïn naïn bôûi toâi 
coù thaân”. Boà-taùt Vaên-thuø-sö-lôïi thì laáy thaân laøm Nhö Lai chuûng. Phaùp 
sö Taêng Trieäu giaûi thích raèng: “Phaøm phu chìm ñaém trong caùc thuù, bôûi 
phieàn naõo che môø, tieán tôùi thì khoâng vui thích tòch dieät, thoái luøi thì lo 
sôï sinh töû”. Neân coù theå nhaác goùt traàn lao ñeå ñöôïc Taâm voâ thöôïng, gieo 
caên sinh töû maø phoâ baøy hoa Chaùnh giaùc. Bôûi may coù ñöôïc thaân naøy maø 
phaûi doõng maõnh tinh taán ñeå thaønh quaû, roõ ñaïo. Nhö treân Cao Nguyeân 
ñaát baèng chaúng sinh moïc Hoa sen, ôû trong buøn sình aåm öôùt môùi sinh loaøi 
hoa aáy. Cho neân trong buøn sinh töû môùi coù chuùng sinh khôûi Phaät phaùp 
vaäy. Laõo Töû noùi: “Troâng nhìn ñoù maø chaúng thaáy, goïi laø Di; laéng nghe ñoù 
maø chaúng nghe, goïi laø Hy”. Phaät thì baûo: “Lìa saéc caàu quaùn, thì chaúng 
phaûi chaùnh kieán, lìa aâm thanh maø mong nghe ñoù laø nghe toâi”. Laõo Töû 
noùi: “Döï chöø, nhö Ñoâng giaãm traûi soâng. Do chöø, nhöng sôï boán phía gaàn 
guõi”. Phaät thì baûo: “Tuøy löu xuaát nhaän ñöôïc taùnh, khoâng möøng cuõng 
khoâng buoàn”. Laõo töû noùi: “Trí tueä löu xuaát, coù Ñaïi nguïy”. Phaät thì baûo: 
“Trí voâ ngaïi Thanh tònh ñeàu töø Thieàn ñònh sinh, duøng Ñaïi Trí tueä ñeå ñaït 
ñeán bôø kia”. Laõo Töû baûo: “Ta rieâng nhö môø toái, ta rieâng nhö meâ muoäi”. 
Kinh Laêng Nghieâm thì laáy minh löïc laøm Nhö Lai, Tam toå thì baûo: “Roãng 
ruoát saùng saïch”. Ñaïi Trí thì baûo: “Linh Quang saùng suoát, choùng thoaùt 
caên traàn”. Laõo Töû baûo: “Ñaïo laøm neân moïi vaät, chæ hoaûng chæ hoát, saâu 
thaåm töø môø toái chöø, trong ñoù coù Tinh”. Phaät giaùo thì “chuyeân vieäc thaáy 
chaân thaät roõ raøng, töï chòu töï troïng”. Laõo töû baûo: “Ñaïo phaùp töï nhieân”. 
Kinh Laêng Nghieâm thì baûo: “Choã bieát cuûa Thaùnh tröôùc, xoay chuyeån 
cuøng truyeàn trao”. Laõo Töû noùi: “Vaät maïnh thì giaø laõo, ñoù coù nghóa laø 
chaúng phaûi Ñaïo”. Coøn Phaät giaùo laø “moät nieäm quaùn khaép voâ löôïng 
kieáp, khoâng ñeán khoâng ñi cuõng khoâng döøng truù”. Vì coù nghóa laø Ñaïo 
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khoâng xöa nay neân ñaâu coù treû giaø? Huyeãn thaân con ngöôøi cuõng laø Laõo, 
ñaâu coù nghóa treû laø Ñaïo? Coøn giaø laõo chaúng phaûi Ñaïo ö? Giaø laõo töùc beàn 
chaéc, muoán döùt giaëc. Phaät thì thaáy heát thaûy caùc Phaùp ñeàu laø Phaät Phaùp. 
Laõo Töû noùi: “Ñaïo maø môû lôøi nhaïc nheõo ñoù khoâng muøi vò”. Phaät thì baûo: 
“Ngöôøi tin lôøi ta noùi tôï nhö aên ñöôøng maät, trong ngoaøi ñeàu ngoït ngon”. 
Laõo Töû noùi: “Baäc Thöôïng só nghe Ñaïo, chuyeân caàn maø thöïc haønh ñoù; 
baäc Trung só nghe Ñaïo, nöûa coøn nöûa maát; haøng Haï só nghe Ñaïo beøn cöôøi 
oøa lôùn ñoù”. Neáu caên cöù trong Toâng moân chuyeân caàn maø thöïc haønh ñoù, 
chaùnh laø haïng Haï só, vì nôi khaùc laáy Thöôïng só ñeán Trung só, caû hai ñeå 
noùi ñoù. Laõo Töû noùi: “Bít hang aáy ñoùng cöûa aáy”. Thích giaùo thì thuoäc 
taïo taùc, vì laøm laø hö baïi, chaáp laø maát haún, laïi thaønh rôi laïc vaøo khoâng. 
Laõo Töû döùt boû trí ngu, daân laïi buoäc daây maø duøng ñoù. Phaät thì duøng Trí 
Ba-la-maät, bieán nghieäp thöùc chuùng sinh laøm trí phöông tieän, ñoåi teân maø 
chaúng ñoåi Theå, chaúng coù nghóa Laõo Töû khoâng Ñaïo vaäy. Ñoù cuõng laø söï 
baát ñoàng cuûa caïn vaø saâu vaäy. 

Tuy saùch cuûa Tam giaùo, moãi töï duøng theo Ñaïo hoï ñeå laøm ñeïp ñôøi 
söûa tuïc. Nhö chieác Ñaûnh ba chaân khoâng theå khuyeát thieáu moät. Neáu y 
theo Khoång Töû maø thöïc haønh moïi söï thì goïi laø giaùo Quaân töû; y theo Laõo 
Töû maø thöïc haønh moïi söï laø ngöôøi thieän thanh hö, chaúng maát trôøi ngöôøi, 
coù theå vaäy. Neáu noùi laø Ñaïo dieät heát caùc luïy, thuaàn hoùa thanh tònh baûn 
nhieân ñoù, thì toâi khoâng daùm vaâng maïng. Toâi thöôøng ví duï ñoù laø ngöôøi 
ñoïc saùch Nho thì nhö thuùc giuïc ñoát chaùy phuï vaøo beáp taùo maø choùng giaøu 
sang. Ngöôøi ñoïc saùch Phaät thì nhö aên ñaéng nuoát rít ngheïn maø ñaït ñeán 
thaân Tieân. Môùi ñaàu ñoù nhö ñaây, coâng hieäu ñoù nhö kia, ngöôøi giaøu sang 
tröôùc luùc chöa cheát aám no maø thoâi, so saùnh ñoù vôùi thaàn tieân thì ai hôn 
ai keùm? Nho gia chæ bieát ñaïo cuûa Khoång Maïnh, maø baøi baùc Phaät, nghóa 
laø nhö choù nhaø Thuaán vaäy. Nhaø Thuaán coù con choù, nhaø Nghieâu ñeán cöûa 
thì noù gaøo suûa. Choù nhö theá chaúng theå goïi nhaø Thuaán laø Thieän maø nhaø 
Nghieâu laø baát Thieän, vì choù aáy thöôøng thaáy laø oâng Thuaán maø chöa töøng 
thaáy oâng Nghieâu vaäy. 

Ngoâ Thö noùi: “Ngoâ Chuùa Toân Quyeàn (Ñaïi Ñeá 222-252 thôøi Ñoâng 
Ngoâ) hoûi Thöôïng thö leänh Haùm Traïch raèng: “Khoång Khaâu vaø Laõo Töû 
coù theå ñem so saùnh vôùi Phaät chaêng?” Haùm Traïch ñaùp: “Neáu ñem Khoång 
Khaâu vaø Laõo Töû so saùnh vôùi Phaät phaùp thì xa ñoù maø caøng xa vaäy, côù 
sao? Vì Khoång Khaâu vaø Laõo Töû thieát giaùo laø phaùp trôøi cheá duøng, khoâng 
daùm traùi laïi trôøi, coøn chö Phaät thieát giaùo, caùc trôøi ñeàu vaâng laøm khoâng 
daùm traùi choáng Phaät. Laáy ñoù maø noùi thì chaúng theå so saùnh roõ raøng vaäy”. 
Ngoâ chuùa raát vui veû. 
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Hoaëc coù ngöôøi noùi: “Kinh Phaät khoâng ñaùng khoe baøy ngöôøi trì 
tuïng haún coù ñöôïc coâng ñöùc”, bôûi khoâng bieát chö Phaät Nhö Lai duøng lôøi 
thaønh thaät chính mình töï ñaéc töï chöùng suy nghieäm cuûa mình ñöa ñeán 
cuøng ngöôøi vaäy, ñaâu phaûi lôøi noùi hö doái ö? Trong caùc kinh ñeàu noùi: 
“Ñem voâ löôïng caùc thöù traân baùu maø boá thí chaúng baèng coâng ñöùc cuûa 
ngöôøi trì tuïng moät caâu keä kinh phaùp”. Bôûi vì traân baùu laø chaáp truï töôùng 
maø boá thí, chæ laø phöôùc baùo sinh trong trôøi ngöôøi maø thoâi; coøn neáu hay 
trì nieäm nhö ñieàu giaûng noùi trong kinh Phaùp maø thöïc haønh, hoaëc ôû Trung 
ñaïo cuûa chö Phaät, chæ moät lôøi kieán ñeá thì taâm thoâng thaàn hoäi, chaáp tröôùc 
rôi ruïng nghi ngôø tieâu maát, thaáu roõ ñöôïc vaät vaø ta laø Nhaát nhö vaäy. Suoát 
xöa nay ôû ngay ñöông nieäm, thì Ñaïo thaønh Chaùnh Ñaïo, giaùc ngoä ngang 
baèng söï giaùc ngoä cuûa chö Phaät. Coù ai lôùn so vôùi ñoù ö? Nho gia haù khoâng 
noùi: “Laøm vieäc aáy maø khoâng coâng aáy, chæ caùc nhaø sö chöa töøng thaáy 
vaäy”. Hoaëc coù ngöôøi noùi: “Môùi ñaàu thì khoâng Keû só maø cuoái cuøng laïi 
laøm Thaùnh nhaân”. Luaän ngöõ noùi: “Hoïc, coù loäc trong aáy vaäy”. Dòch noùi: 
“Nhaø tích chöùa ñieàu thieän, haún coù thöøa an vui”. Kinh Thö noùi: “Taïo taùc 
vieäc thieän, giaùng hieän toát laønh”. Lyù aáy cuõng haún nhieân vaäy. Haù Thaùnh 
nhaân toâi chaúng laáy loäc cuøng an vui vaø toát laønh khoe baøy vôùi ngöôøi ö?” 

Hoaëc coù ngöôøi noùi: “Tuïng kinh laø ñeå daâng hieán Quyû Thaàn, kia 
sao laáy duøng ö?” Toâi baûo raèng: “Haún oâng chöa nghe: Taøi thí coøn nheï, 
phaùp thí môùi toái troïng”. Ngöôøi xöa coù vieäc phaûi ñi xa, luùc chia tay chaúng 
mong caàu traân baùu chæ xin moät lôøi noùi laáy laøm aân hueä. Nhö Yeán Töû tuïng 
moät lôøi maø Teà Haàu deø daët hình xöû. Caûnh Coâng noùi moät lôøi thieän maø keû 
meâ hoaëc luøi trôû veà nhaø. 

Ñeä töû trong cöûa Thaùnh nhaân toâi, hoaëc hoûi veà Hieáu, hoûi veà Nhaân, 
hoûi veà Chính saùch, hoûi veà Beø baïn, hoûi veà phuïng söï Quaân Vöông, hoaëc 
hoûi nöôùc nhaø. Coù ñöôïc moät lôøi lôùn toát laønh ñeå cöùu laàm loãi maø troïn ñôøi 
laøm Quaân töû aáy vaäy. Ñoù chæ laø lôøi noùi troïn ñôøi trò theá, so vôùi lôøi noùi 
chaân thaät cuûa Ñöùc Nhö Lai Ñaïi töø, thì caûm thoâng caû taùm boä Trôøi Roàng, 
chaán ñoäng möôøi phöông theá giôùi. Hoaëc coù ngöôøi höôùng theo döôùi moät 
lôøi noùi maø taâm ñòa môû saùng, trong khoaûng moät nieäm, taùnh thieân saùng 
suoát, cao vöôït ba coõi, choùng thoaùt saùu traàn, trong maùt thaân taâm, caét phaûi 
nghieäp luïy, Kheá Chaân ñaït baûn vaøo Thaùnh vöôït phaøm, ñöôïc yù sinh thaân 
töï nhieân voâ ngaïi, tuøy duyeân laøm chuû, gaëp duyeân töùc toâng; tröôùc chöùng 
ñaéc Boà-ñeà, keá tieáp thöïc haønh teá ñoä. Phaùp cuûa Theá gian coù gì hôn vaäy 
ö? Heát thaûy quyû thaàn, moãi moãi ñeàu muoán thoaùt khoûi Thuù aáy. Hoï ñoái vôùi 
xöùng taùnh thaät cuûa Nhö Lai möøng vui mong ñôïi hoä trì, ñaùng neân vaäy. 
Huoáng gì Phaät laø Phaùp vöông Voâ thöôïng, töø Kim khaåu giaûng noùi Thaùnh 
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giaùo Linh vaên. Moät luùc trì tuïng ñoù thì laø phaùp luaân chuyeån ñaát, Daï xoa 
xöôùng giöõa hö khoâng baùo cuøng Töù Thieân vöông. Thieân vöông nghe roài, 
laïi trieån chuyeån cho ñeán Phaïm Thieân, khaép cuøng U minh, roàng thaàn 
möøng vui tôï nhö luaân ngoân lan toûa chieáu leänh khaép nôi. Giöõa khoaûng 
Hoaøn Vuõ khoâng ai chaúng khaâm troïng kính phuïng. Laïi nöõa, huoáng gì 
Phaät laø cha laønh cuûa caû boán loaøi chuùng sinh. Nhö cha baûo ngöôøi con aáy, 
sao nhaãn chaúng vaâng theo? Coâng naêng cuûa vieäc Tuïng kinh coù yù chæ nhö 
theá. Trong giaùo ñieån noùi: “Neáu ngöôøi coù khaû naêng suoát baûy ngaøy baûy 
ñeâm taâm khoâng taùn loaïn, tuøy theo moïi ñieàu laøm, nhaát ñònh coù caûm öùng”. 
Neáu thaân hình hieän coøn maø thaàn thöùc vöôït ñi, ngoaøi vaéng laëng maø trong 
lay ñoäng thì tìm haøng tính ñieåm maø thoâi, naøo khaùc chim muoâng muøa 
Xuaân hoùt ban ngaøy, coân truøng muøa Thu keâu ñeâm. Tuy traêm muoân bieán 
quaû naøo ích gì ö? Toâi cho raèng, Caûnh Cung baùi gieáng tuoâng ra suoái, Loã 
Döông khua maùc maø döøng maët Nhaät, thaät ñieàu caûm aáy chæ trong khoaûnh 
khaéc, vôùi thôøi gian baûy ngaøy coøn laø sai xa. Möôøi ngaøn con caù ñöôïc nghe 
danh hieäu Phaät maø laøm thaønh möôøi ngaøn Thieân töû, naêm traêm con Dôi 
nhaân vui thích lôøi Kinh maø thaønh naêm traêm Thaùnh hieàn. Raén Traên nhaân 
tu saùm maø sinh leân trôøi, Roàng nghe giaûng phaùp maø ngoä Ñaïo. Ngöôøi xöa 
ñaâu khinh thöôøng ta ö? Ba taïng giaùo thöøa laø Quyeàn giaùo, thaät teá lyù ñòa 
chæ moät vieäc ñaây laø thaät vaäy. 

Chæ coù Phaät Theá Toân laø Phaùp cöùu caùnh, maø heát thaûy phaùp laø vì 
chuùng sinh maø thieát laäp. Nay chaúng möôïn Quyeàn giaùo môû daãn sô cô maø 
voäi muoán ñaït tôùi Thaät teá Lyù ñòa, cuõng nhö thaáy Ñaïn maø nghó ñeán con 
voï nöôùng. Ñoù nhö ñieàu maø Ñaïi Só Thieän Tueä noùi: “Qua soâng phaûi duøng 
beø, ñaõ ñeán bôø chaúng caàn thuyeàn”. Ñoù chaúng vaäy ö? Phaät phaùp hoùa ñoä 
Theá gian nhö maët nhaät giöõa trôøi trong xanh, maø ngöôøi meâ môø khoâng tin, 
ñoù laø do ngöôøi muø khoâng thaáy Nhaät Nguyeät vaäy, ñaâu phaûi loãi cuûa Nhaät 
Nguyeät ö? Chæ tuøy coù giaûng thuyeát, phöông tieän coù nhieàu moân, chöa deã 
roát raùo vaäy. Ngöôïi hoïc tôï nhö ngöôøi taäp baùn, thôøi gian laâu môùi truùng. 
Ñaïi só Taùo Baùch noùi: “Coøn tu töùc baïi, buoâng lung toaøn traùi, gaáp cuõng 
chaúng thaønh, hoaûng cuõng chaúng ñöôïc. Chæ bieát chaúng döøng, haún khoâng 
hö boû”. Laïi nöõa, trôøi Baïch Laïc hoûi Thieàn sö Khoan raèng: “Khoâng tu 
khoâng chöùng, naøo khaùc gì phaøm phu?” Thieàn sö Khoan baûo: “Phaøm 
phu voâ minh, haøng Nhò thöøa chaáp tröôùc, lìa hai beänh aáy goïi laø chaân tu”. 
Ngöôøi chaân tu chaúng ñöôïc quaù chuyeân caàn, chaúng ñöôïc queân laõng. Quaù 
chuyeân caàn thì gaàn chaáp tröôùc, queân laõng thì rôi laïc vaøo voâ minh. Ñoù laø 
taâm yeáu, ñoù thaät laø phaùp moân cuûa haøng sô hoïc nhaäp Ñaïo vaäy. 

Hoaëc coù ngöôøi noùi: “Phaät giaùo coù chaân ngoân thí thöïc, coù coâng 
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naêng bieán ít thaønh nhieàu, nhö chæ baûy haït maø bieán khaép möôøi phöông. 
Haù coù lyù aáy?” Toâi traû lôøi: “Chaúng nhöõng vaäy, haù oâng khoâng nghe moät 
cheùn röôïu noàng cuûa Caâu Tieãn maø ñoâng nhieàu quaân lính ñeàu say? Loan 
Ba moät laàn röôùi röôïu, maø caû Thuïc Chaâu laøm möa? Noùi taâm linh ñeán, 
khoâng caûm naøo chaúng thoâng, huoáng gì nöông gaù nguyeän löïc roäng lôùn 
cuûa chö Phaät môû thoaùng thieän taâm ñoù, bieán ít laøm nhieàu, coù gì phaûi nghi 
ngôø ö? 

Huyeàn Dieäu thay! Tri kieán cuûa Phaät roäng lôùn saâu xa, ñaày ñuû saùu 
thöù Thaàn thoâng. Chæ caàn coù ñöôïc Tuùc maïng thoâng thì trong moät nieäm 
vöôït vaøo nhieàu kieáp, chæ caàn coù ñöôïc Thieân nhaõn thoâng thì trong moät 
nhaùy maét khaép cuøng sa giôùi. Vaû laïi, nhö Toân giaû A-na-luaät laø tieåu quaû 
Thanh vaên chæ coù ñuû moät thoâng Thieân nhaõn coøn coù theå quaùn khaép Ñaïi 
thieân theá giôùi nhö troâng nhìn vaät trong loøng baøn tay, huoáng hoà Phaät ñaày 
ñuû Chaân Thieân nhaõn ö? Toân giaû Xaù-lôïi-phaát laø tieåu quaû Thanh vaên, ôû 
trong haøng Ñeä töû Phaät chæ xöùng laø Trí tueä Ñeä nhaát, coøn coù theå quaùn caên 
khí cuûa ngöôøi ñeán taùm ngaøn ñaïi kieáp, huoáng gì Phaät ñaày ñuû Chaùnh bieán 
tri ö? Chæ Tri kieán aáy roäng lôùn saâu xa thì thuyeát Phaùp cuõng roäng lôùn saâu 
xa nhö vaäy. Haù tö löï cuûa haøng phaøm phu coù theå ñeán kòp ö? Thöû laáy nhoû 
ñeå thí duï lôùn. Thoâng thöôøng ôû con ngöôøi, coù ngöôøi raát thoâng minh, coù 
ngöôøi laém ngu ñoän. Ngöôøi raát thoâng minh thì ñoái vôùi caùc daáu veát höng 
vong trò loaïn töø thôøi thöôïng coå, caùc luaän cuûa saùu kinh Töû söû, moïi vieäc 
ñeàu coù theå bieát. Ñeán nhö caùc nöôùc haûi ngoaïi tuy chaúng ñaët chaân ñeán 
cuõng coù theå xem ñoïc saùch maø bieát ñoù. Vôùi ngöôøi laém ngu ñoän, thaät 
khoâng bieát nhö vaäy. Ñaâu coù theå cho söï nhaän bieát kia laø hö doái ö? 

Töø sau khi Phaät giaùo löu truyeàn vaøo xöù naøy, trong khoaûng thôøi 
gian aáy coù caùc Thaùnh nhaân xuaát hieän ñaép ñoåi thay nhau löu thoâng. Thöû 
laáy nhöõng ñieàu thaáy nghe töø tai maét cuûa moïi ngöôøi ñeå luaän baøn ñoù. Nhö 
Boà-taùt Quaùn Theá AÂm thò hieän trong Trieàu ñaïi vua Vaên Toâng (Lyù Ngang 
827-841) thôøi tieàn Ñöôøng. Taïi Töù Chaâu, Ñaïi Thaùnh xuaát hieän ôû trieàu 
ñaïi vua Cao Toâng (Lyù thò 650-684) thôøi tieàn Ñöôøng. Taïi huyeän Nghóa OÂ 
ôû Vuï Chaâu, ngaøy moàng taùm thaùng naêm, naêm AÁt Söûu (Naêm AÁt Söûu töùc 
naêm 485; coøn naêm Kieán voõ thöù tö töùc laø naêm 497 vaäy), luùc Phoù Ñaïi só 
vöøa chaøo ñôøi coù Sa-moân Tung tu haïnh Ñaàu ñaø ngöôøi xöù Thieân Truùc ñeán 
maø hoûi: “Xöa tröôùc Toâi cuøng vôùi oâng ôû nôi Ñöùc Phaät Tyø-baø-thi ñoàng 
phaùt theä nguyeän, nay y baùt hieän ñang coøn treân cung trôøi Ñaâu suaát, ngaøy 
naøo oâng seõ trôû veà laïi?” Vaø baûo Phoù Ñaïi só ñeán troâng nhìn hình trong 
nöôùc, thaáy coù vaàng saùng loïng baùu. Phoù Ñaïi só noùi: “Cöùu ñoä chuùng sinh 
laø vieäc caàn gaáp, sao laïi nghó ñeán söï an laïc kia ö?” Veà sau, luùc haønh 
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Ñaïo, thöôøng thaáy ba ñöùc Nhö Lai laø Thích Ca, Kim Laät vaø Ñònh Quang 
toûa phoùng aùnh saùng theo nôi thaân theå. Taïi Thoï Höông ôû Quaéc Chaâu coù 
Tröông Vaïn Hoài Phaùp Vaân Coâng, sinh ngaøy naêm thaùng naêm, naêm Trinh 
Quaùn thöù saùu (632) thôøi tieàn Ñöôøng, coù ngöôøi Anh teân laø Vaïn Nieân, ñaõ 
laâu xa ôû taän Lieâu Taû caùch caû muoân daëm. Ngöôøi meï gioøng hoï Trình nghó 
mong tin töùc cuûa Vaïn Nieân. Vaøo moät saùng sôùm, Vaïn Hoài noùi cuøng meï laø 
ñi thaêm anh, ñeán chieàu toái thì mang thö anh trôû veà. Thieàn sö Phong Can 
soáng thöôøng cöôõi hoå ra vaøo; Haøn Sôn,Thaäp Ñaéc thöôøng theo gìn giöõ. 
Taïi Phuïng Hoùa ôû Minh Chaâu, coù Hoøa thöôøng Boá Ñaïi ngoài maø thò tòch 
taïi chuøa Nhaïc Laâm maø sau ñoù laïi hieän ôû chuøa khaùc. Ñaàu nieân hieäu Thaùi 
Thuûy (465) thôøi tieàn Toáng, coù Thieàn sö Chí Coâng voán con nhaø hoï Toáng 
ôû Kim Thaønh, qua vaøi ngaøy thaùng khoâng aên maø saéc maët khoâng loä veû ñoùi 
khaùt, noùi naêng coù laém ñieàu Linh öùng. ÔÛ ñôøi Thaïch Laëc thôøi nhaø Taán, 
coù Phaät Ñoà Tröøng trong loøng baøn tay coù aùnh saùng soi chieáu xa caû ngaøn 
daëm. Taïi Traán Chaâu coù Thieäu Hoùa, ñeán luùc laâm chung, thì lay laéc Linh 
voït leân giöõa hö khoâng maø ñi. ÔÛ Nguõ Ñaøi coù Ñaëng AÅn Phong gaëp quan 
binh cuøng Ngoâ Nguyeân Teá ñaùnh nhau, beøn bay tích tröôïng vöôït giöõa 
khoâng trung maø qua. Quaân lính hai beân beøn lieàu giaûi taùn. Tung Nhaïc Ñeá 
thoï giôùi phaùp nôi Thieàn sö Nguyeân Khueâ, Ngöôõng sôn tieåu Thích-ca coù 
vò La-haùn ñeán döï thaêm ñeàu thoï giôùi phaùp ôû hai vua. Cuøng loaïi nhö Phaù 
taùo Truïy ñeàu hay chöùng quaû Quyû Thaàn. 

Ñaïi sö Ñaït-ma soáng thoï hôn moät traêm naêm möôi tuoåi, thò tòch naêm 
Thaùi Hoøa thöù 19 (495) trong ñôøi vua Hieáu Minh Ñeá (Naêm AÁt Söûu töùc 
naêm 485), an taùng taïi nuùi Huøng Nhó. Sau ñoù ba naêm, Toáng Vaân vaâng 
phuïng Saéc ñi xöù Taây vöùc trôû veà gaëp Ñaïi sö taïi Thoâng Laõnh, coù mang 
theo moät chieác giaøy coû, nhaém höôùng Taây maø ñi. Veà sau Vua Hieáu Trang 
Ñeá (Nguyeân töû Du 528-530) thôøi Baéc Nguïy nghe taáu trình, beøn khai 
quaät Thaùp moä ñeå troâng xem quaû thaät chæ coøn moät chieác giaày. Vaên-thuø- 
sö-lôïi sau khi Ñöùc Phaät dieät ñoä ñaõ boán traêm naêm maø vaãn coøn ôû taïi nhaân 
gian. Nuùi Thieân Thai ôû Nam Nhaïc laø nôi caùc vò A-la-haùn döøng ôû öùng 
cuùng trôøi ngöôøi, töøng hieän baøy Thaùnh tích. ÔÛ Ñònh Chaâu, Nam An Nham 
chuû coù laém nhieàu linh dò. Thieàn söï Thieän Giaùc ôû Hoa Laâm Ñaøm Chaâu, 
Toân giaû Nghieâm Döông ôû Taân Höng Voõ Minh ñeàu duøng Hoå laøm keû theo 
haàu. Luaät sö Ñaïo Tuyeân laø vò Trì luaät tinh nghieâm, caûm ñeán con cuûa Tyø 
Sa-moân Thieân vöông laøm thaàn Hoä giôùi, möôïn ñöôïc chieác raêng Phaät toân 
thôø treân trôøi, nay hieän coøn taïi nhaân gian. Hoaøng Ñeá Huy Toâng (Thieäu 
Caùt 1107-1126 thôøi Baéc Toáng) luùc môùi leân ngoâi nhaân laáy troâng xem, 
Xaù-lôïi caùch hoäp thuûy tinh rôi rôùt nhö möa gioït. Neân trong Thaùi Bình 
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Thaïnh Ñieån, coù Ngöï cheá baøi tuïng raèng: 
“Ñaïi Só Thích-ca Vaên Hö 
khoâng baèng maûy traàn Coù 
caàu ñeàu caûm öùng 
Khoâng ñaâu chaúng phaân thaân 
Ngoïc caùch ngaøn voøng saùng 
Kim caøng traêm luyeän môùi 
Con nay cung kính leã 
Nguyeän cöùu khaép quaàn sinh”. 

Hoaøng Ñeá bieát toâi öa thích Phaät phaùp, neân töøng vì toâi maø noùi vieäc 
aáy. Nhö ñieàu ruùt neâu treân thì chö Boà-taùt Thaùnh nhaân ñeàu hoïc theo Phaät 
vaäy. Toâi cho raèng, neáu Phaät coù maûy may voïng taâm thì sao coù theå nhieáp 
phuïc ñoái vôùi nhöõng vò Thaùnh nhaân ñaày ñuû Thaàn thoâng vaäy? 

Phaät giaùo coù caùc vò nhö Di Thieân Thích Ñaïo An. Sa-moân Tueä 
Vieãn ôû Ñoâng Laâm, Sa-moân Ñaïo Sinh, Taêng Trieäu, Ñaïo Dung, Taêng 
Dueä, Sa-moân Tueä Vinh ôû thôøi nhaø Traàn, Sa-moân Phaùp Hieån ôû thôøi nhaø 
Tuøy, Sa-moân Phaùp Vaân, Trí Vaên ôû thôøi nhaø Löông,. . . ñeàu coù khaû naêng 
moãi ngaøy ghi nhôù vaøi vaïn lôøi, luùc giaûng thì hoa trôøi rôi treân toøa, ñaù cuõng 
gaät ñaàu. Haù ñoù laø ngöôøi thöôøng ö? Nhö Lyù Tröôûng giaû, Baøng cö só, . . 
. chaúng phaûi laø hoïc troø cuûa Thaùnh nhaân ö? Toân Tö Maïo bieân taû Kinh 
Hoa Nghieâm, laïi thænh caàu chö Taêng tuïng kinh Phaùp Hoa; Laõ Ñoäng Taân 
tham thieàn thieát cuùng, ñoù ñeàu laø Thaàn Tieân vaäy, ñaâu chòu voïng laøm vieäc 
khoâng ích lôïi ö? 

Huoáng hoà nay keû phaøm phu daùm töï yù phaù boû baøi xích, chæ lôøi Phaät 
noùi baøy lyù baøy söï, coù thaät coù quyeàn, hoaëc moät nöûa, hoaëc troøn ñaày, baøy 
Tieäm baøy Ñoán, moãi moãi coù thöøa xaùc ñaùng. Neáu chaúng phaûi ngöôøi coù 
Ñaïi tín caên thì chöa theå khoâng laàm hoaëc. Cuõng nhö trong Nho giaùo cuûa 
toâi noùi laø: “OÂng chaúng noùi söùc quaùn loaïn thaàn”. Maø Xuaân Thu ñaõ noùi ôû 
Taán, Thaàn giaùng ôû Töû. Dòch noùi: “Thaáy Heo laám buïi chôû moät xe Quyû”. 
Ñoù chaúng phaûi Thaàn quaùi thì gì? Maïnh Töû khoâng noùi lôïi maø noùi: “Kheùo 
daïy ñöôïc cuûa daân”. ÔÛ ñôøi Toáng thoï goàm vaøng. Ñoù chöøng phaûi lôïi thuø 
gì? Bôûi lôøi noùi cuûa Thaùnh nhaân, töø quyeàn ñeán bieán, coù traùi vôøi thöôøng 
maø hôïp Ñaïo. Laïi sao coù theå ñem lôøi noùi tröôùc sau chaúng ñoàng maø baøn 
nghò Thaùnh nhaân ö? Cuøng chö vò ñoàng chí höôùng, mong ñoái vôùi lôøi noùi 
cuûa Phaät Toå, roõ vaïch tin chaéc, thaät chöùa söùc laâu daøi töï seõ chöùng ñoù, 
môùi nghieäm laø khoâng hö doái. Ngöôøi trong thieân haï chaúng phaûi vaäy, maø 
toâi muoán chænh söûa ñoù, chænh söûa nhö ñieàu Maïnh Töû goïi laø moät Tieát ôû 
Chaâu, rieâng nhö Toáng Vöông Haø. Toâi ñaâu coù khaùc vaäy ö? Chæ muoán laáy 
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coâng dieät tö, khieán taát caû moïi ngöôøi duøng thaân khoù ñöôïc naøy maø bieát 
coù Voâ thöôïng Boà-ñeà, moãi töï nhaän bieát kho baùu ôû nhaø mình, cuoàng tình 
töï heát, maø thaéng taâm saïch saùng chaúng töø ngöôøi khaùc ñöôïc vaäy. Toâi ñaâu 
sôï kia ö? 

ÔÛ ñôøi vua Hueä Ñeá (Töø Maõ Trung 290-307) thôøi Taây Taán; Vöông 
Phuø nguïy taïo Kinh Hoùa Hoà, bôûi khoâng bieát Phaät ñaûn sinh naêm thöù 24 
ñôøi Chieâu Vöông (Cô Haï 1000-976 tröôùc taây lòch) thôøi Taây Chu, vaø thò 
tòch naêm thöù 52 ñôøi Muïc Vöông (Cô Maõn 976-921 tröôùc taây lòch) thôøi 
Taây Chu. Traûi qua ñôøi Cung Vöông (Cô YÙ Hoå), YÙ Vöông (Cô Gian), 
Hieáu Vöông (Cô Tích Phöông), Di Vöông (Cô Tieäp), Leä Vöông (ùCô 
Hoà), Tuyeân Vöông (Cô Tónh), U Vöông (Cô Trònh), Khuynh Vöông (Cô 
Nhaâm Thaàn), Khuoâng Vöông (Cô Ban), Ñònh Vöông (Cô Du) caû thaûy 
möôøi saùu ñôøi vua, sau Phaät dieät ñoä hai traêm boán möôi hai naêm, ñeán naêm 
thöù ba ñôøi vua Ñònh Vöông (Cô Du 606-585 tröôùc Taây lòch) Laõo Töû môùi 
ra ñôøi. Luùc Laõo Töû qua Löu sa thì Phaät Phaùp ñaõ lan toûa xa khaép naêm xöù 
AÁn Ñoä vaø ñeán caùc nöôùc laân caän, tieáng taêm vang khaép thieân haï ñaõ hôn 
ba traêm naêm, naøo ñôïi Laõo Töû hoùa Hoà ö? 

Laõ Haï Khanh ghi lôøi töïa kinh Baùt Sö noùi raèng: “Keû tieåu nhaân 
khoâng bieát sôï hình nguïc maø sôï truïc laên cuûa Ñòa nguïc, tuy soáng ñöôïc vì 
khinh ôû ñôøi, cheát cuõng chaúng khoûi ôû döôùi ñaát vaäy”. Nay coù ngöôøi khí 
phaùch gian huøng böøng böøng, ñuû ñeå ñoà thaùn ñoái vôùi ngöôøi maø traùi laïi 
chaúng daùm laøm, vì coù Ñòa Nguïc baùo öùng khoâng theå troán laùnh vaäy. Neáu 
khieán ngöôøi trong thieân haï, moïi söï khoâng lôùn nhoû, vì coù nhaân xöa neân 
khieán chaúng daùm khinh taâm hoï, kheùo nghó nhôù gìn giöõ chuùng sinh, moãi 
moãi khoâng phong tuïc xaâm laán tranh ñoaït, thì ñaâu khoâng hình theå maø laøm 
ñôøi cuûa Cöïc trò ö? Neáu cho raèng Phaät khoâng ích lôïi gì ñoái vôùi thieân haï 
thì toâi khoâng tin vaäy. 

Roõ raøng thay! Treân ñöôøng trôøi ngöôøi laáy phöôùc laøm tröôùc tieân; 
trong bieån sinh töû, tu Ñaïo laø caàn gaáp. Nay coù muoán khoaùi laïc trôøi ngöôøi 
maø chaúng gieo troàng phöôùc, muoán ra khoûi sinh töû maø khoâng roõ Ñaïo, laø 
nhö chim khoâng caùnh maø muoán bay, caây khoâng reã maø töôi toát, sao coù 
theå ñöôïc ö? Xöa nay ngöôøi thoï naêm phöôùc neáu chaúng phaûi Thieän baùo 
thì gì? Ngöôøi maéc chòu saùu cöïc, neáu chaúng phaûi aùc baùo thì gì? Ñoù ñeàu do 
ñieàu tu ôû quaù khöù maø nay nhaän thoï quaû baùo. Sao chaúng tin ö? 

Hoaëc coù ngöôøi noùi: “Thieân Ñöôøng laø doái baøy, Ñòa Nguïc chaúng 
phaûi noùi thaät”. Sao ngu nhö vaäy? Phaät daïy Luïc ñaïo maø trong ñoù Trôøi, 
ngöôøi, quyû vaø suùc sinh roõ raøng khaù bieát, boán ñaïo ñaõ roõ raøng vaäy, coøn 
laïi hai ñaïo A-tu-la vaø Ñòa nguïc, chæ chaúng phaûi maét thòt phaøm phu thaáy 
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ñöôïc chöù ñaâu phaûi hö doái ö? Thí nhö vieäc Thaàn quaùi ñôøi naøo khoâng coù, 
cuõng nhö traûi qua söû saùch bieân ghi, haù khoâng maét tai nghe thaáy? Duø laø 
ngöôøi ngu cuõng bieát ñoù coù vaäy. Con ngöôøi phaàn nhieàu tin ôû ñaây maø nghi 
ngôø kia, nhö troïn ngaøy bieát soá möôøi maø khoâng bieát ñoù laø hai laàn naêm 
vaäy. Coù theå goïi ñoù laø baäc Hieàn ö? 

Töøng coù ngöôøi baïn ñoàng lieâu noùi cuøng toâi raèng: “Giôùi cuûa Phaät 
raên caám ngöôøi khoâng ñöôïc aên thòt, cuõng chaúng xa vôøi ö? Thöû cuøng oâng 
maø luaän roõ ñoù. Nhö gaø gaùy baùo giôø giaác, choàn meøo ñeå baét chuoät, traâu 
boø duøng söùc caøy ruoäng, ngöïa thay chôû boä, choù ñeå gìn giöõ, khoâng gieát aên 
noù thì ñaõ ñaùng. Coøn heo, deâ, ngan, vòt caùc loaøi thuûy toäc,. . . noù voán chæ 
laø vaät cung caáp naáu aên, neáu chaúng gieát aên, thì noù naåy nôû nhieàu laøm haïi, 
sao khoâng aên duøng ö?” 

Toâi traû lôøi raèng: “Khoâng phaûi nhö vaäy. OÂng chöa bieát roõ Phaät Lyù, 
Toâi seõ vì oâng maø noùi sô löôïc ngaèn meù aáy, roõ raøng hieån baøy thieän aùc baùo 
öùng. Chæ coù Phaät duøng Chaân Thieân nhaõn vaø Tuùc maïng thoâng neân coù 
khaû naêng bieát ñoù. Nay AÙc ñaïo chaúng döøng nghæ, Tam ñoà soâi suïc hoaøi laø 
bôûi vì heát thaûy chuùng sinh ñaép ñoåi aên nuoát laãn nhau, xöa tröôùc cuøng traùi 
nhau maø laëng leõ aâm thaàm ñeàn traû, ñaâu phaûi khoâng nhö vaäy ö? Vaû laïi, 
caùc loaøi chuùng sinh lôùn nhö caù Kình, Ngao, Sö töû, Voi, Ba-xaø, Caù Coân, 
Chim Baèng, caùc loaøi chuùng sinh thaân nhoû nhö muoãi, ve, saâu kieán chaáy 
raän. . ., phaåm loaïi tuy lôùn nhoû coù khaùc nhöng chuùng ñeàu ñoàng moät taùnh. 
Con ngöôøi tuy laø toái linh cuõng chæ moät loaøi rieâng ñoù thoâi. Neáu chaúng theå 
tích chöùa ñieàu thieän saùng ñöùc, bieát taâm thaáy Ñaïo, cöù lôø môø, laáy tham 
duïc laøm öu thaéng, thaønh töïu caùc thöù taäp khí aùc nghieäp, chæ trong khoaûng 
thôøi gian hai ba chuïc naêm thì cuøng caùc loaøi kia naøo khaùc gì ö? 

Vaû laïi, Ca-laâu-la Vöông moãi luùc traûi caùnh roäng ba traêm ba möôi 
saùu vaïn daëm, A-tu-la Vöông thaân daøi taùm möôi boán ngaøn do tuaàn. Laáy 
ñoù maø quaùn xeùt thì ñaây chaúng phaûi ngay ñaàu maûng loâng, sao coù theå möu 
hoïa ñoù sai? Taâm thöùc lôùn toái linh maø khinh thöôøng caùc loaøi khaùc nhoû 
moïn chaúng linh vaø töï yù gieát haïi ö? Chæ nhö lao nguïc ôû theá gian laø chæ ñeå 
trò ngöôøi coù toäi, coøn ngöôøi khoâng vieäc gì töï chaúng cuøng vaäy. Ngöôøi coù trí 
khoâng theå noùi laø döïng xaây Ñoâ huyeän, thieát quan baøy cuïc, khoâng theå ñeå 
troáng laïnh töùc phaûi laøm moät vaøi ñoaïn vieäc, sang ñeán kia ñeå cuøng oàn naùo 
vaäy. Nay tuy chuùng sinh nhieàu voâ taän, aùc ñaïo meânh moâng, neáu khoâng 
oaùn ñoái töùc töï giaûi thoaùt, laïi coøn gì phaûi nghi ngôø ö? Neáu coù chuyeân taâm 
tha thieát tu haønh, quyeát muoán chöùng ñaéc Ñaïo quaû Voâ Thöôïng Boà-ñeà, 
maø laïi aên nuoát maùu thòt chuùng sinh, thì ñieàu aáy khoâng theå coù. Chæ coù 
ngöôøi giaøu sang, Teå cheá bang aáp, laïi phaûi thoâng moät tuyeán ñöôøng. 
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Xöa tröôùc, Luïc Tuyeân Ñaïi phu hoûi Nam Tuyeàn raèng: “Ñeä töû aên 
thòt laø phaûi, hay khoâng aên thòt laø phaûi?” Nam Tuyeàn traû lôøi: “AÊn laø Loäc 
cuûa Ñaïi phu, khoâng aên laø Phöôùc cuûa Ñaïi phu”. Laïi nöõa, vua Vaên Ñeá 
(Löu Nghóa Long 424-454) thôøi Tieàn Toáng hoûi Toân giaû Caàu-na-baït-ma 
raèng: “Coâ hoàn thaân theo quoác söï, tuy muoán trai giôùi khoâng gieát haïi, 
sao coù theå ñöôïc ñuùng nhö Phaùp”. Caàu-na-baït-ma ñaùp: “Ñieån tu cuûa Ñeá 
vöông cuøng thaát phu ñaùng khaùc. Ñeá Vöông chæ chaân chaùnh môû lôøi phaùt 
leänh khieán ngöôøi thaàn vui hoøa. Ngöôøi thaàn vui hoøa thì gioù möa thuaän 
thôøi tieát, gioù möa thuaän thôøi tieát thì muoân vaät ñöôïc toaïi söï sinh soáng. 
Laáy ñoù maø Trì trai, trai aáy cuõng thaønh ñaït vaäy. Vì khoâng gieát haïi aáy ñöùc 
cuõng lôùn vaäy, naøo haún phaûi nghæ moät böõa aên ngon ñeå toaøn maïng moät 
con vaät ö?” Vua Vaên Ñeá voã aùn ngôïi khen raèng: “Keû phaøm tuïc meâ môø 
lyù xa, chö Taêng chaáp treä ôû giaùo gaàn, neáu nhö lôøi oâng noùi thaät ñaùng goïi 
laø Ñaït ñaïo trong thieân haï vaäy. Coù theå laáy ñeå luaän baøn ngaèn meù cuûa trôøi 
ngöôøi vaäy”. 

Do ñoù maø baøn luaän, thì Ñeá vöông Coâng haàu coù aân ñöùc lôùn, ñaøo 
luyeän mong ñuùc thieân haï thì ñaùng vaäy. Gia ñình só thöù Xuaân thu  cuùng 
teá duøng ñoù theo thôøi, coøn coù theå saùm hoái. Coøn ngöôi ñaàu troøn aùo vuoâng, 
vaâng thöøa giôùi luaät Phaät, thoï nhaän tín thí cuûa ngöôøi, maø traùi laïi, theo 
leä traàn tuïc, aên uoáng röôïu thòt, chaúng rieâng chuoác laáy khinh thöôøng nôi 
ngöôøi, maø choùng ngang traùi ñoái vôùi trôøi, cuõng döôùi aùo ca sa thaân ngöôøi 
maát ñi raát laø thoáng khoå, sao nhaân ñaønh khoâng suy nghó ö? Vôùi Nho giaùo 
thì khoâng ñoaïn döùt saùt sinh, khoâng giôùi raên röôïu thòt, ñoái vôùi troäm cöôùp 
thì chæ noùi maïn taøng raên cöôùp maø thoâi, ñoái vôùi daâm duïc thì chæ noùi chöa 
thaáy ham ñöùc nhö ham saéc maø thoâi, sao coù theå khieán ngöôøi khoâng phaïm 
ö? 

Phaät thieát giaùo thì neâu roõ Thieän gheùt aùc, raát saâu saéc thaám thieát, 
roõ raøng hieån baøy quaû baùo, noùi Ñòa Nguïc raát möïc nghieâm ngaët, maø keû 
hieåm doái cöôøng baïo coøn chaúng chöøa söûa ñoåi Taâm, huoáng gì khoâng laáy 
laøm caûnh raên ñoù ö? Nhöng Nguõ giôùi chæ laø veát thoâ cuûa raên thaân, laø böôùc 
ñaàu tu haønh, nhö leân cao haún phaûi töø thaáp, nhö treøo xa haún phaûi töø gaàn. 
Ngöôøi caàu Ñaïo chöùng Thaùnh cuõng môùi ñaàu chaúng do ñoù maø vaøo vaäy, 
ñeán nhö maát tö löï heát Thieän aùc, dung hoøa chaân voïng, hôïp nhaát Thaùnh 
phaøm, ñôn truyeàn Ñaïo maät aán, laïi chaúng phaûi duøng giaáy möïc hình dung 
vaø mieäng löôõi maø bieän giaûi vaäy. Vaên chöông caùi theá chæ laø hö danh, theá 
cao kinh trôøi chæ theâm nghieäp taäp. Neáu ñem so saùnh vôùi Phaùp Ñònh Tueä, 
trò Thaàn minh voán coù laø quaù löôïng ngöôøi vöôït ngoaøi ba coõi thì ai nhieàu 
so vôùi ñoù ö? Caùc haøng só noâng coâng thöông moãi moãi coù phaàn ngheà  ng- 
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hieäp cuûa hoï. Ngheøo giaøu thoï yeåu töï coù töø Tieàn ñònh. Phaät phaùp tuy maát, 
ñoái vôùi ta ñaâu coù ích gì? Phaät phaùp tuy coøn, ñoái vôùi ta naøo toån haïi gì? 
Coâng danh thì loäc voán buoäc chaët ôû maïng, chaúng phaûi do phæ baùng Phaät 
maø coù ñöôïc; vinh hieån giaøu sang thì ñaït cuõng taïi nôi thôøi, chaúng phaûi 
do baøi xích Phaät maø khieán neân. Chæ trong moät thôøi gian, thao tuùng Taâm 
baát thieän, voïng laøm cöûa hoïa, chaúng chæ voâ ích, phaûi ñeán hoïa hoaïn sau 
laø gì? Ngöôøi coù trí caån troïng ñoù, keû ngoâng cuoàng phoùng tuùng ñoù. Baùo 
öùng hôn keùm ôû trong luïc Ñaïo do ñoù maø phaân. Toâi chaúng xieåm nònh vaäy. 
Mong cuøng nhöõng ngöôøi ñoàng chí, hay yù traùi, ñeàu boû traàn lao, hoøa hôïp 
taùnh giaùc ñeå ñoàng ñeán nôi Ñaïo, ñoù haù chaúng thieän taâm myõ ö? Hoaëc vôùi 
ngöôøi coù caên taùnh Xieån-ñeà ôû nôi Taâm haún khoâng laáy noùi ñaây laø phaûi. 
Toâi khoâng giuùp ñôõ vaäy. 

 
---------------------------------- 
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Thaùnh nhaân gieo troàng giaùo, thieát laäp giaùo tuy khaùc, nhöng ñoái vôùi 
vieäc chuyeån hoùa con ngöôøi, chuyeån ñoåi Thieän döùt boû aùc thì ñoù chæ moät 
vaäy. Neân noùi laøm giaùo chaúng ñoàng maø ñoàng keát quy veà Thieän. Phaøm 
nhö muoán vöôït ngoaøi theá gian, roõ suoát sinh töû thì chæ coù hoïc cuûa nhaø 
Phaät. Cö só Voâ Taän ñöôïc Ñaâu suaát möøng vui ñoù, yù chæ baát truyeàn, duøng 
ñaïi bieän taøi tung hoaønh giaûng thuyeát, coøn lo toan caùch Phaät ñaõ xa, taø 
kieán laém nhieàu, khoâng bieát toâng höôùng thöôïng, voïng coù lôøi phæ baùng, ñoù 
laø nguyeân do taïo luaän Hoä Phaùp naøy vaäy. 

Thieàn sö Coå Mai ôû Ngöôõng Sôn, Ninh Cao, Maân Kieán coù ngöôøi 
Ñeä töû laø Sa-moân Tueä Khaâm, luùc du phöông gaëp ñöôïc luaän naøy môùi 
cuøng Sa-moân truù trì Trí Lieãu vaø caùc Thöôïng só baøn tính baûo thôï vieát 
khaéc baûng in ñeå roäng löu truyeàn. Coù theå goïi laø kheùo duïng taâm ñoù vaäy. 
Luaän naøy moät khi ñaõ löu xuaát, moïi ngöôøi coù ñöôïc maø ñoïc xem, thaät nhö 
ngheøo baàn maø ñöôïc cuûa baùu, môø toái maø ñöôïc ñuoác saùng. Thaät ñuùng laø 
Kim thang hoä trì chaùnh phaùp Nhö Lai, laø kieám beùn chaët röøng raäm taø 
kieán. Nhöõng baäc só ñôøi sau neáu chöa thaáu ñaït then choát saâu maàu cuûa voâ 
taän, ñeán nôi choã ñeán voâ taän, voïng laáy baøi xích Phaät laøm cao, vì caàu danh 
döï löu truyeàn nôi ñôøi, caùc ngöôøi hoïc muø ñieác sao chaúng töï theïn vôùi taâm 
mình ö? Nhöng vì nhöõng haïng ngöôøi ñoù khoâng theå doác söùc ñoái vôùi Ñaïo 
cuûa Phaät Toå, cuõng rieâng khoâng theïn aáy ö? 

Toâi töøng ngoài yeân im laëng taâm caûnh dung hôïp laãn loän maø laøm, 



 

chaúng ñaém nôi höõu, töï nhieân maø tuyeät chaúng tìm ôû voâ. Noùi lôùn thì thieân haï chaúng theå 
chuyeån taûi, noùi nhoû thì thieân haï chaúng theå phaù dieät. Tuy ngöôøi coù trí nhöng ñoù coøn nhö 
coù choã chöa heát vaäy. Sau ñoù môùi bieát, phaøm coù theå duøng ngoân töø maø ngôïi ca, coù theå 
duøng ngoân töø maø huûy hoaïi, thì raát laø thoâ thieån cuûa Ñaïo aáy vaäy. Ñeán nhö Thaät teá Lyù ñòa, 
thanh tònh Dieäu minh, ngöng laéng nhö nhieân, trong khoâng moät phaùp, thì traùi laïi, ñaâu laø 
choã huûy hoaïi, ñaâu laø choã hoä trì ö? 

Sa-moân Tueä Khaâm môùi vui möøng xin vì cuoái saùch vieát lôøi baït. Toâi xin ghi raèng: 
Roõ chöõ suoát nhaø Tìm khaép laïi veà Ngoài 
toøa giaûng phaùp 
Chöõ Khaâm truøm khaép Taâm saïch khoå 
haïnh. Chaúng rieâng ôû mình”. 

Ñoù ñeàu ñuû ñeå phuïc höng hoaèng döông Ñaïo cuûa Coå Mai, vaø ñeàu bieát ñoù vaäy. 
Ngaøy Raèm thaùng hai, naêm Chí Chaùnh thöù naêm (1945) thôøi nhaø Nguyeân – Khueâ 

Döông caùc, Thò thö hoïc só, Haøn laâm thò giaûng hoïc só, Thoâng phuïng Ñaïi phu tri cheá caùo, 
kieâm Tu quoác söû Ngoâ taäp Vi Tieáu Ñình kính ghi. 
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